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51. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

• Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của Phòng Công chứng.  

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy  

Khi nộp hồ sơ không nhất thiết phải có mặt cả các bên ñương sự.  

• Nhận phiếu hẹn ký văn bản khi hồ sơ nộp ñã ñầy ñủ hoặc Bổ sung ñủ hồ sơ 

theo phiếu hướng dẫn của Phòng Công chứng (trong trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ). 

+ Bước 2: Các bên có mặt theo phiếu hẹn, mang theo các giấy tờ có liên quan ñể 

ñược hướng dẫn ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản. 

+ Bước 3: Sau khi ký kết văn bản thỏa thuận phân chia di sản và ñược Công 

chứng viên ký chứng nhận, các bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ sơ ñã ñược 

ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

- Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên 

giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn 

bản, Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

- Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và cấp 

phiếu hẹn (phiếu hẹn ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ, thời gian, ñịa ñiểm hẹn văn 

bản thỏa thuận phan chia di sản thừa kế và các lưu ý khác). 

+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 
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những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo văn bản 

niêm yết, văn bản thỏa thuận phân chia di sản do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn, 

tính lệ phí…).  

Công chứng viên ký văn bản niêm yết và phân công cán bộ của Phòng Công 

chứng ñi niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. (Việc niêm yết phải có sự chứng 

kiến và ghi nhận của ñại diện Ủy ban nhân dân cấp xã).  

Trong trường hợp nơi thường trú hoặc tạm trú của người ñể lại di sản không ở 

thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ quan công chứng có thể ủy thác cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã - nơi thường trú hoặc tạm trú của người ñể lại di sản thực hiện việc niêm yết.  

+ Bước 3: Theo phiếu hẹn, khi người yêu cầu công chứng liên hệ: 

- Trường hợp có khiếu nại, tố cáo, cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn khách gặp Công 

chứng viên ñể ñược giải thích, hướng dẫn (tùy theo nội dung khiếu nại, tố cáo).  

- Trường hợp không có khiếu nại, tố cáo, cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn khách 

ñọc, kiểm tra nội dung văn bản khai nhận di sản. Trường hợp khách có yêu cầu sửa 

ñổi, bổ sung văn bản thì Công chứng viên xem xét và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung 

ngay trong ngày hoặc hẹn lại (thời gian hẹn lại: 02 ngày làm việc). Nếu khách ñồng ý 

toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân 

sự của khách, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu 

quả pháp lý của việc công chứng; hướng dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào văn bản trước 

mặt mình.. 

+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

văn bản thỏa thuận phân chia di sản và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ 

phận thu lệ phí 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn mãi 

bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã trước bạ 

(ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 

thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 

ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  
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Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 

1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 

4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  
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4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

4.6. Bản vẽ hiện trạng (ñối với những trường hợp nhà ñã xây dựng lại hoặc hoạ 

ñồ nhà chưa ñược thể hiện trên giấy chủ quyền)/  

4.7 Giấy chứng nhận ñăng ký xe ô tô, gắn máy, ñăng ký tàu thuyền…(ñối với 

ñộng sản phải ñăng ký). Hoặc các giấy tờ chứng minh sở hữu ñối với các tài sản 

không phải ñăng ký quyền sở hữu (như máy móc, trang thiết bị…): Hợp ñồng mua 

bán kèm theo thanh lý hợp ñồng; Hóa ñơn; Tờ khai hải quan kèm hợp ñồng ngoại, 

thanh lý hợp ñồng; Hợp ñồng thuê sạp chợ; giấy xác nhận cổ phiếu, chứng chỉ tiền 

gởi… 

5. Chứng tử của người ñể lại di sản (xác ñịnh thời ñiểm mở thừa kế) 

6. Khai sinh của người chết, của người thỏa thuận phân chia di sản (trong trường 

hợp thừa kế theo pháp luật hoặc là thừa kế bắt buộc không phụ thuộc vào nội dung di 

chúc)  

7. Di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc) 

8. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

8.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng của người ñể lại di sản 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

 -Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  

 - Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 
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8.2 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Bản sao Giấy khai sinh 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự liên quan ñến tài 

sản của con chưa thành niên 

+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám 

hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch liên quan ñến tài sản vì lợi 

ích của người mất năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

8.3 Trong trường hợp người khai nhận di sản là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước Ngoài: các giấy tờ chứng minh về việc ñược 

thừa kế tài sản hay phần giá trị tài sản: 

�  ðối tượng ñược thừa kế và ñược sở hữu: 

- Hộ chiếu Việt Nam/ Hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc Việt Nam (giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, 

ñăng ký công dân) 

- Các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược mua nhà tại Việt Nam: 

a) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam là người 

trực tiếp hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư: xuất trình Giấy chứng nhận 

ñầu tư; 

b) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có công ñóng góp với ñất nước bao 



8 CÔNG BÁO Số 276 + 277 - 01 - 10 - 2009

gồm: người ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi theo quy ñịnh của Pháp lệnh Ưu ñãi người có 

công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; người có thành tích ñóng góp trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng ñất nước ñược Chủ tịch nước, Chính phủ tặng 

Huân chương, Huy chương; ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; ñược Chủ 

tịch ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

của ngành ñó; người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội của 

Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên ñược các tổ chức chính trị - xã hội ñó xác nhận; người 

ñược bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, 

tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam 

ở nước ngoài và người có những ñóng góp và giúp ñỡ tích cực cho các cơ quan ñại 

diện hoặc các hoạt ñộng ñối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận; 

c) Nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ñộng thường xuyên 

tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước bao gồm: nhà văn hóa, nhà 

khoa học ñược phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của 

Việt Nam hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: xuất trình 

xác nhận của lãnh ñạo cơ quan mời (lãnh ñạo ðảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh mời về Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ 

thuật). 

d) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt 

Nam là người có ñơn ñề nghị về sinh sống ổn ñịnh tại Việt Nam: Xuất trình văn bản 

chấp thuận của cấp có thẩm quyền của cơ quan ðại diện ngoại giao Việt Nam. 

e) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài chỉ ñược sở hữu 01 nhà ở riêng lẻ hoặc 

một căn hộ: xuất trình giấy tờ v/v ñược phép về Việt Nam cư trú với thời hạn ñược 

phép từ sáu tháng trở lên trong cùng thời gian cư trú tại Việt Nam. 

Các ñối tượng Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài khác chỉ ñược thừa kế phần 

giá trị tài sản. 

8.4 Trong trường hợp người khai nhận là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+ Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 
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/bán tài sản/hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 

+ Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

8.5 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

8.6 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

9. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

(Thời hạn này không bao gồm thời gian niêm yết văn thỏa thuận phân chia di sản). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân ñịa phương xã, phường, thị trấn. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 
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+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn,mẫu tờ khai: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội; 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy 

ñịnh của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực 

hành vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó 
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+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ Người duy nhất ñược hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng 

ñược hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản ñó có 

quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. 

+ Trong trường hợp di sản là quyền sử dụng ñất hoặc tài sản pháp luật quy ñịnh 

phải ñăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ ñể 

chứng minh quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản của người ñể lại di sản ñó. 

+ Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, người yêu cầu công chứng còn phải 

xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ñể lại di sản và người ñược hưởng 

di sản theo quy ñịnh của pháp luật về thừa kế.  

+ Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người yêu cầu công chứng còn phải 

xuất trình di chúc 

+ Công chứng viên phải kiểm tra ñể xác ñịnh người ñể lại di sản ñúng là người 

có quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng ñúng 

là người ñược hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc ñể lại di 

sản và hưởng di sản là không ñúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc 

theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, Công chứng viên tiến hành xác minh. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 
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nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 
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+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và Nghị 

ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (có 

hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 

của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 2005); 
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+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh, về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UB ngày 25/2/2009 của UBND TP.HCM Quy 

ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa; 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND TP. 

HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM; 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 

 
 
 
 
 
 
 

 



Số 276 + 277 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN 

 

Hôm nay, vào lúc........giờ............phút..........., ngày........tháng.......năm............., tại 
Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh, trước mặt Ông/Bà..............................., 
Công chứng viên Phòng Công chức số ........ thành phố Hồ Chí Minh, 

Chúng tôi ký tên dưới ñây, những người tự nhận thấy có ñủ năng lực hành vi và tự chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: 
 

Bên A. Bà/Ông: .........................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số: ......................................... do: ...........................................................  

cấp ngày…………………tháng......................năm...................................................................  

ðịa chỉ thường trú:.....................................................................................................................  

Là ...............................................................................................................................................  

Bên B. Bà/Ông: .........................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số: ......................................... do: ...........................................................  

cấp ngày…………………tháng......................năm...................................................................  

ðịa chỉ thường trú:.....................................................................................................................  

Là ...............................................................................................................................................  

Bên C. Bà/Ông: .........................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số: ......................................... do: ...........................................................  

cấp ngày…………………tháng......................năm...................................................................  

ðịa chỉ thường trú:.....................................................................................................................  

Là ...............................................................................................................................................  

Bên D. Bà/Ông: .........................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số: ......................................... do: ...........................................................  

cấp ngày…………………tháng......................năm...................................................................  

ðịa chỉ thường trú:.....................................................................................................................  

Là ...............................................................................................................................................  
Bên E. Bà/Ông: .........................................................................................................................  



Số 276 + 277 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 17

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số: ......................................... do: ...........................................................  

cấp ngày…………………tháng......................năm...................................................................  

ðịa chỉ thường trú:.....................................................................................................................  

Là ...............................................................................................................................................  

Chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc (hoặc theo pháp luật) của: 

Ông/bà............................................................. chết ngày.............................(có giấy Chứng tử 
số...................do Ủy ban nhân dân………………................lập ngày………............). Tài sản 
thừa kế là .............. căn cứ theo các chứng từ sở hữu ñã ñược cơ quan thẩm quyền cấp, gồm: 

Nội dung thỏa thuận 

I. ðỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ðỘNG SẢN: 

ðiều 1: Bất ñộng sản tọa lạc tại số:...................ñường...............................…………phường 
(xã)………………….…………….……… quận (huyện)………………….………là di sản 
do Ông/bà.............................chết ñể lại, có ñặc ñiểm:  

ðẶC ðIỂM NHÀ: (căn cứ bản vẽ hiện trạng do __________lập ngày________________) 

- Loại nhà ................cấp ..................................... Cấu trúc:.......................................................  

- Diện tích khuôn viên: ..............................................................................................................  

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................................  

- Diện tích sử dụng: ...................................................................................................................  

Bằng thỏa thuận này, các bên nhất trí phân chia bất ñộng sản ñược xác ñịnh nêu trên ñây 
như sau: 

Bên A Bà/Ông: ..........................................................................................................................  

ñược quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có ñặc ñiểm sau: 

- Loại nhà ................cấp ..................................... Cấu trúc:.......................................................  

- Diện tích khuôn viên: ..............................................................................................................  

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................................  

- Diện tích sử dụng: ...................................................................................................................  

Bên B Bà/Ông:...........................................................................................................................  

ñược quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có ñặc ñiểm sau: 

- Loại nhà ................cấp ..................................... Cấu trúc:.......................................................  

- Diện tích khuôn viên: ..............................................................................................................  

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................................  

- Diện tích sử dụng: ...................................................................................................................  

Bên C Bà/Ông:...........................................................................................................................  

ñược quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có ñặc ñiểm sau: 
- Loại nhà ................cấp ..................................... Cấu trúc:.......................................................  
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- Diện tích khuôn viên: ..............................................................................................................  

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................................  

- Diện tích sử dụng: ...................................................................................................................  

Bên D Bà/Ông: ..........................................................................................................................  

ñược quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có ñặc ñiểm sau: 

- Loại nhà ................cấp ..................................... Cấu trúc:.......................................................  

- Diện tích khuôn viên: ..............................................................................................................  

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................................  

- Diện tích sử dụng: ...................................................................................................................  

Bên E Bà/Ông:...........................................................................................................................  

ñược quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có ñặc ñiểm sau: 

- Loại nhà ................cấp ..................................... Cấu trúc:.......................................................  

- Diện tích khuôn viên: ..............................................................................................................  

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................................  

- Diện tích sử dụng: ...................................................................................................................  

(Xem thêm bản vẽ hiện trạng về phân chia di sản) 

ðiều 2: Các bên ñã ñồng ý nhận quyền sở hữu phần bất ñộng sản nói trên như trong thực tế, 
cũng như ñã miêu tả trong hợp ñồng này. 

Các bên chấp nhận các quy ñịnh về ñịa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch về xây dựng, 
chỉnh trang ñô thị, quy hoạch sử dụng ñất vì lợi ích quốc gia trong tương lai. 

ðiều 3: Thời gian giao nhận nhà 

- Thời gian giao nhận nhà:.................................................... 

- ðiều kiện giao nhà: 

Bên ............phải giao cho bên................số tiền là.................................ñồng (nhằm bù ñắp 
cho phần chêch lệch giữa diện tích ñược hưởng thừa kế với diện tích thừa kế ñược chia). 
Thời hạn thanh toán là......................................................................... 

Bên ............phải giao cho bên................số tiền là.................................ñồng (nhằm bù ñắp 
cho phần chêch lệch giữa diện tích ñược hưởng thừa kế với diện tích thừa kế ñược chia). 
Thời hạn thanh toán là......................................................................... 

Bên ............phải giao cho bên................số tiền là.................................ñồng (nhằm bù ñắp 
cho phần chêch lệch giữa diện tích ñược hưởng thừa kế với diện tích thừa kế ñược chia). 
Thời hạn thanh toán là......................................................................... 

Các bên phải di chuyển người và ñồ vật ra khỏi phần nhà và giao phần nhà cho bên nhận 
theo thỏa thuận nêu trên, phải giao nhà cùng các tiện nghi như ñồng hồ ñiện, nước, các công 
trình phụ sẵn có. 

Các bên bảo ñảm cho nhau về mặt pháp lý và thực tế ñược trọn quyền sở hữu phần nhà ñã 
ñuợc thỏa thuận phân chia nêu trên. 
ðiều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên: 
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Các bên giao phần nhà cho nhau ñúng hiện trạng, ñúng thời gian quy ñịnh trong hợp ñồng 
cho bên B; ñồng thời giao ñủ hồ sơ liên quan ñến phần nhà nói trên, cùng các ñiều kiện ñã 
nêu ở ñiều 3. 

Phải bảo quản phần nhà trong thời gian chưa giao nhà, không ñược thế chấp, cho thuê hoặc 
hứa bán cho người khác. 

Có nghĩa vụ tạo ñiều kiện thuận lợi cho các bên tiến hành trước bạ và cùng ñăng ký tại cơ 
quan có thẩm quyền. 

ðóng thuế ñầy ñủ và ñăng ký theo quy ñịnh. 

ðiều 5: Cam kết của các bên: 

Căn nhà nêu trong hợp ñồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Ông/bà 
...............................................................Các bên là những người thừa kế hợp pháp di sản do 
Ông/Bà..........................................chết ñể lại. 

Ngoài những người có tên ở trên, không còn ai khác ñược hưởng di sản do của 
Ông/Bà.......................................................................chết ñể lại (Thừa kế theo di chúc hoặc 
theo pháp luật) 

Nhà kể cả ñất trong khuôn viên không bị tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng  

Nhà không bị xử lý bằng quyết ñịnh cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa 
chấp hành. 

ðã xem xét và biết rõ tình trạng hiện hữu của căn nhà và quyền sử dụng ñất trong khuôn viên 
kể cả giấy tờ chủ quyền nhà và bằng lòng nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, ñồng 
thời cam kết không khiếu nại gì ñối với Công chứng viên ký tên dưới ñây, vì ñã tự nguyện 
nhận quyền sở hữu phần căn nhà trên cơ sở ñã xem xét kỹ tình trạng thực tế của căn nhà. 

II. ðỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ ðỘNG SẢN: 

CAM KẾT CHUNG: 

Hai bên cam kết thực hiện ñầy ñủ nội dung ñã thỏa thuận.  

Mọi sửa ñổi bổ sung, hoặc hủy bỏ nội dung ñã thỏa thuận này chỉ có giá trị khi ñược lập 
thành văn bản, do các bên ký tên với sự chứng kiến của Công chức viên Phòng Công chứng 
số..............thành phố Hồ Chí Minh và trước khi ñăng ký tại ...................................... 

Thỏa thuận ñược lập thành ..........bản, mỗi bản...........trang, các bản ñều giống nhau, các bên 
giữ 01 bản ñể trước bạ và ñăng ký quyền sở hữu, Phòng Công chứng số......... thành phố Hồ 
Chí Minh lưu 01 bản. 

Sau khi ñọc lại lần cuối và hiểu rõ, các bên cùng ký tên dưới ñây. 

(BÊN A) 
(các bên ký và ghi rõ họ và tên) 

 

(BÊN B) 

(BÊN C) 

 

(BÊN D) 

(BÊN E)  
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52. Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản 

- Trình tự thực hiện:  

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

+ Bước 2: Người yêu cầu công chứng có mặt, nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ 

của các tổ chức hành nghề công chứng.  

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và sáng thứ bảy 

(từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30) 

+ Bước 3: Ký văn bản theo hướng dẫn của Công chứng viên. Sau khi ñược Công 

chứng viên ký chứng nhận, người yêu cầu công chứng chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận 

hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

- Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp lý ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu 

cầu bổ sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm 

hướng dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

- Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, tiến hành 

chứng nhận theo quy trình trên. Nếu các bên không ký ngay thì có thể yêu cầu Công 

chứng viên cấp biên nhận hẹn ngày ký theo yêu cầu của khách hàng.  

+ Bước 2: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí. 

+ Bước 3: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  
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+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản. 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh ñối với tài sản mà pháp luật quy ñịnh phải ñăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp ñồng, giao dịch liên quan ñến tài 

sản ñó 

5. Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng 

6. Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch). 

7. Các giấy tờ pháp luật chưa quy ñịnh, nhưng yêu cầu thêm 

7.1 Chứng tử của người ñể lại di sản (xác ñịnh thời ñiểm mở thừa kế) 

7.2 Khai sinh của người chết/của người từ chối di sản (trong trường hợp thừa kế 

theo pháp luật hoặc là thừa kế bắt buộc không phụ thuộc vào nội dung di chúc); kết 

hôn của vợ/chồng trong trường hợp người hưởng di sản là vợ/chồng của người chết. 

7.3. Di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc). 

7.4 Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản từ chối nhận di sản. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Phí Công chứng văn bản từ chối nhận di sản: 20.000 ñồng/ 1 trường hợp. 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

 + Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

+ Văn bản từ chối nhận di sản 

 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

+ Việc từ chối chỉ ñược thực hiện khi người từ chối di sản không nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ về tài sản. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 
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ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Thời hạn từ chối nhận di sản là 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế. Sau 06 tháng 

kể từ ngày mở thừa kế nếu không từ chối nhận di sản thì ñược coi là ñồng ý nhận 

thừa kế. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và Nghị 
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ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (có 

hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007). 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 
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+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng 

ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH14 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

                                                 
14 Mẫu này ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN 
 

Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công 
chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện công chứng và Phòng Công 
chứng) 

 
Tôi là (ghi rõ họ và tên): ..........................................................................................................  
Sinh ngày: ......./......./........... 
Chứng minh nhân dân số: .................. cấp ngày ....../......./...... tại .......................... 
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................  
(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo ñăng ký tạm trú) 

 
Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thì 

ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là 
người thừa kế theo pháp luật) 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
của ông(bà) ................................ chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số 

.................... do Ủy ban nhân dân ....................................................... cấp ngày ...../....../.........  
...................................................................................................................................................  

Di sản mà tôi ñược thừa kế là: .........................................................................................  
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
  

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi ñược hưởng.  
 

Tôi xin cam ñoan những thông tin về nhân thân ñã ghi trong văn bản này là ñúng sự 
thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ 
tài sản của mình ñối với người khác.  
  

Tôi ñã tự ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản 
và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 

 
Hoặc chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
Tôi ñã ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản 

và ký, ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 
Tôi ñã ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản 

và ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 
 

Tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 
dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 

Tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 
dung ghi trong văn bản và ký, ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng 
viên. 
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Tôi ñã nghe Công chứng viên ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 
dung ghi trong văn bản và ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 

 
Tôi ñã nghe người làm chứng ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 

dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 
Tôi ñã nghe người làm chứng ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 

dung ghi trong văn bản và ký, ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng 
viên. 

Tôi ñã nghe người làm chứng ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 
dung ghi trong văn bản và ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên. 

 
 

 Người từ chối nhận di sản 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày.......tháng.......năm............(bằng chữ ...............……….......................) 
(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công 

chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc ñơn) 
tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường hợp việc công chứng ñược thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi ñịa ñiểm thực hiện công 
chứng và Phòng Công chứng),  
tôi......................................., Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí 
Minh  
 

Chứng nhận: 
 

- Văn bản từ chối nhận di sản này do ông(bà) ...........................................lập;  

- Tại thời ñiểm công chứng, người từ chối nhận di sản có năng lực hành vi dân sự phù 
hợp theo quy ñịnh của pháp luật; người từ chối nhận di sản cam ñoan việc từ chối nhận di sản 
không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình ñối với người khác; 

- Nội dung từ chối nhận di sản phù hợp với pháp luật, ñạo ñức xã hội; 

- Người từ chối nhận di sản ñã ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 
dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản khai nhận di sản này trước sự có mặt của tôi. 
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Hoặc chọn một trong các trường hợp sau ñây: 
Người từ chối nhận di sản ñã tự ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 

dung ghi trong văn bản và ký, ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi. 
Người từ chối nhận di sản ñã tự ñọc văn bản từ chối nhận di sản, ñồng ý tất cả các nội 

dung ghi trong văn bản và ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi. 
 
Người từ chối nhận di sản ñã nghe Công chứng viên ñọc văn bản từ chối nhận di sản, 

ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi. 
Người từ chối nhận di sản ñã nghe Công chứng viên ñọc văn bản từ chối nhận di sản, 

ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có 
mặt của tôi. 

Người từ chối nhận di sản ñã nghe Công chứng viên ñọc văn bản từ chối nhận di sản, 
ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt 
của tôi. 

 
Người từ chối nhận di sản ñã nghe người làm chứng ñọc văn bản từ chối nhận di sản, 

ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi. 
Người từ chối nhận di sản ñã nghe người làm chứng ñọc văn bản từ chối nhận di sản, 

ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có 
mặt của tôi. 

Người từ chối nhận di sản ñã nghe người làm chứng ñọc văn bản từ chối nhận di sản, 
ñồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ñiểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt 
của tôi. 

 
- Văn bản từ chối nhận di sản này ñược lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm 

....... tờ, ........trang), cấp cho người từ chối nhận di sản ....................... bản chính; lưu tại 
Phòng Công chứng một bản chính. 
 
 Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HðGD. 
 

Công chứng viên 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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53. Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản 

- Trình tự thực hiện:  

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

• Nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng.  

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy  

Khi nộp hồ sơ không nhất thiết phải có mặt cả các bên ñương sự.  

• Nhận phiếu hẹn ký văn bản khi hồ sơ nộp ñã ñầy ñủ hoặc Bổ sung ñủ hồ sơ 

theo phiếu hướng dẫn của tổ chức hành nghề công chứng (trong trường hợp hồ sơ 

chưa ñầy ñủ). 

+ Bước 2: Các bên có mặt theo phiếu hẹn, mang theo các giấy tờ có liên quan ñể 

ñược hướng dẫn ký văn bản khai nhận di sản. 

+ Bước 3: Sau khi ký kết văn bản khai nhận di sản và ñược Công chứng viên ký 

chứng nhận, các bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ 

phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

- Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp luật ñể giải quyết: Công chứng viên 

giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn 

bản, Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ 

sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng 

dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

- Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ so và cấp 

phiếu hẹn (phiếu hẹn ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ, thời gian, ñịa ñiểm hẹn văn 

bản khai nhận di sản và các lưu ý khác). 
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+ Bước 2: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ ñể thực hiện 

những việc cụ thể do Công chứng viên phân công (rà soát, chỉnh lý dự thảo văn bản 

niêm yết, văn bản khai nhận di sản do các bên ñã nộp, ñánh máy, in ấn, tính lệ phí…).  

Công chứng viên ký văn bản niêm yết và phân công cán bộ của Phòng Công 

chứng ñi niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Ngày niêm yết không trễ hơn 5 

ngày sau khi nhận ñủ hồ sơ. Việc niêm yết phải có sự chứng kiến và ghi nhận của ñại 

diện Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp nơi thường trú hoặc tạm trú của 

người ñể lại di sản không ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ quan công chứng có thể 

ủy thác cho Ủy ban nhân dân cấp xã - nơi thường trú hoặc tạm trú của người ñể lại di 

sản thực hiện việc niêm yết. Việc ủy thác phải bằng công văn gửi bảo ñảm, có hồi 

báo. Công văn ủy thác ñược phát hành không trễ hơn 5 ngày sau khi nhận ñủ hồ sơ 

+ Bước 3: Theo phiếu hẹn, khi người yêu cầu công chứng liên hệ: 

- Trường hợp có khiếu nại, tố cáo, cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn khách gặp Công 

chứng viên ñể ñược giải thích, hướng dẫn (tùy theo nội dung khiếu nại, tố cáo).  

- Trường hợp không có khiếu nại, tố cáo, cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn khách 

ñọc, kiểm tra nội dung văn bản khai nhận di sản. Trường hợp khách có yêu cầu sửa 

ñổi, bổ sung văn bản thì Công chứng viên xem xét và thực hiện việc sửa ñổi, bổ sung 

ngay trong ngày hoặc hẹn lại (thời gian hẹn lại: 02 ngày làm việc). Nếu khách ñồng ý 

toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân 

sự của khách, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu 

quả pháp lý của việc công chứng; hướng dẫn khách ký, ñiểm chỉ vào văn bản trước 

mặt mình.. 

+ Bước 4: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

văn bản khai nhận di sản và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ 

phí. 

+ Bước 5: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khá theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 
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- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo văn bản khai nhận di sản 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn 

mãi bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã 

trước bạ (ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán 

ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 

thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 

ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 
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ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 

1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 

4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 
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ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

4.6. Bản vẽ hiện trạng (ñối với những trường hợp nhà ñã xây dựng lại hoặc hoạ 

ñồ nhà chưa ñược thể hiện trên giấy chủ quyền)/  

4.7 Giấy chứng nhận ñăng ký xe ô tô, gắn máy, ñăng ký tàu thuyền…(ñối với 

ñộng sản phải ñăng ký). Hoặc các giấy tờ chứng minh sở hữu ñối với các tài sản 

không phải ñăng ký quyền sở hữu (như máy móc, trang thiết bị…): Hợp ñồng mua 

bán kèm theo thanh lý hợp ñồng; Hóa ñơn; Tờ khai hải quan kèm hợp ñồng ngoại, 

thanh lý hợp ñồng; Hợp ñồng thuê sạp chợ; giấy xác nhận cổ phiếu, chứng chỉ tiền 

gửi… 

5. Chứng tử của người ñể lại di sản (xác ñịnh thời ñiểm mở thừa kế) 

6. Khai sinh của người chết, của người thỏa thuận phân chia di sản (trong trường 

hợp thừa kế theo pháp luật hoặc là thừa kế bắt buộc không phụ thuộc vào nội dung di 

chúc)  

7. Di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc) 

8. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

8.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng của người ñể lại di sản 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  
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- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

8.2 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Bản sao Giấy khai sinh 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự liên quan ñến tài 

sản của con chưa thành niên 

+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch liên quan ñến tài sản vì lợi 

ích của người mất năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

8.3 Trong trường hợp người khai nhận di sản là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước Ngoài: các giấy tờ chứng minh về việc ñược 

thừa kế tài sản hay phần giá trị tài sản: 

�  ðối tượng ñược thừa kế và ñược sở hữu: 

- Hộ chiếu Việt Nam/ Hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc Việt Nam (giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, 

ñăng ký công dân) 

- Các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược mua nhà tại Việt Nam: 

a) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam là người 

trực tiếp hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư: xuất trình Giấy chứng nhận 

ñầu tư; 
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b) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có công ñóng góp với ñất nước bao 

gồm: người ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi theo quy ñịnh của Pháp lệnh Ưu ñãi người có 

công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; người có thành tích ñóng góp trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng ñất nước ñược Chủ tịch nước, Chính phủ tặng 

Huân chương, Huy chương; ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; ñược Chủ 

tịch ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

của ngành ñó; người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội của 

Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên ñược các tổ chức chính trị - xã hội ñó xác nhận; người 

ñược bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, 

tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam 

ở nước ngoài và người có những ñóng góp và giúp ñỡ tích cực cho các cơ quan ñại 

diện hoặc các hoạt ñộng ñối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận; 

c) Nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ñộng thường xuyên 

tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước bao gồm: nhà văn hóa, nhà 

khoa học ñược phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của 

Việt Nam hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: xuất trình 

xác nhận của lãnh ñạo cơ quan mời (lãnh ñạo ðảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh mời về Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ 

thuật). 

d) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt 

Nam là người có ñơn ñề nghị về sinh sống ổn ñịnh tại Việt Nam: Xuất trình văn bản 

chấp thuận của cấp có thẩm quyền của cơ quan ðại diện ngoại giao Việt Nam. 

e) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài chỉ ñược sở hữu 01 nhà ở riêng lẻ hoặc 

một căn hộ: xuất trình giấy tờ v/v ñược phép về Việt Nam cư trú với thời hạn ñược 

phép từ sáu tháng trở lên trong cùng thời gian cư trú tại Việt Nam. 

�  Các ñối tượng Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài khác chỉ ñược thừa kế 

phần giá trị tài sản. 

8.4 Trong trường hợp người khai nhận là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+ Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 
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/bán tài sản/hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 

+ Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

8.5 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

8.6 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

9. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

(Thời hạn này không bao gồm thời gian niêm yết văn bản khai nhận di sản). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản khai nhận di sản. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 
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+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch. 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 
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� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ Người duy nhất ñược hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng 

ñược hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản ñó có 

quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. 

+ Trong trường hợp di sản là quyền sử dụng ñất hoặc tài sản pháp luật quy ñịnh 

phải ñăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ ñể 

chứng minh quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản của người ñể lại di sản ñó. 

+ Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, người yêu cầu công chứng còn phải 

xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ñể lại di sản và người ñược hưởng 

di sản theo quy ñịnh của pháp luật về thừa kế.  

+ Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người yêu cầu công chứng còn phải 

xuất trình di chúc. 

+ Công chứng viên phải kiểm tra ñể xác ñịnh người ñể lại di sản ñúng là người 

có quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng ñúng 

là người ñược hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc ñể lại di 

sản và hưởng di sản là không ñúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc 

theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, Công chứng viên tiến hành xác minh. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 
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Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của Phòng Công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp 

ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn 

bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 
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+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và Nghị 

ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (có 

hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 
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hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng 

ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UB ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND TP. 

HCM quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa (có hiệu lực ngày 07 tháng 

3 năm 2009); 

+ Quyết ñịnh số 38/2000/Qð-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của UBND TP. 

HCM về thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà quyền sử dụng ñất tại TP.HCM (có hiệu 

lực ngày 04 tháng 7 năm 2000); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH215 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

                                                 
15Mẫu này ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 
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54. Thủ tục công chứng Hợp ñồng mua bán nhà 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

• Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của các Phòng Công chứng. Khi nộp hồ sơ 

không nhất thiết phải có mặt cả hai bên ñương sự.  

• Nhận phiếu hẹn ký hợp ñồng khi hồ sơ nộp ñã ñầy ñủ hoặc Bổ sung ñủ hồ sơ 

theo phiếu hướng dẫn của Phòng Công chứng (trong trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ). 

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy  

+ Bước 2: Hai bên có mặt theo phiếu hẹn, mang theo các giấy tờ có liên quan ñể 

ñược hướng dẫn ký hợp ñồng. 

+ Bước 3: Hai bên ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng viên. Sau 

khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ 

sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

- Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp lý ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu 

cầu bổ sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm 

hướng dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

- Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, cấp biên 

nhận hẹn ngày ký (biên nhận ghi cụ thể ngày tháng năm nhận, ngày tháng năm hẹn 

ký và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ).  

+ Bước 2: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 
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+ Bước 3: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo hợp ñồng giao dịch 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn 

mãi bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã 

trước bạ (ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán 

ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 
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thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 

ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 
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1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 

4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

5. Bản vẽ hiện trạng (ñối với những trường hợp nhà ñã xây dựng lại hoặc hoạ ñồ 

nhà chưa ñược thể hiện trên giấy chủ quyền)/ hoặc ñối với những trường hợp chuyển 

nhượng tách thửa. 

6. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

6.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp bên 

chuyển nhượng là cá nhân) 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  
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- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

6.2 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Bản sao khai sinh 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự liên quan ñến tài 

sản của con chưa thành niên 

+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám 

hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch liên quan ñến tài sản vì lợi 

ích của người mất năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

6.3 Trong trường hợp một bên là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước Ngoài: 

- Hộ chiếu Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc Việt Nam (giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, 

ñăng ký công dân) 

- Các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược mua nhà tại Việt Nam: 

a) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam là người 

trực tiếp hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư: xuất trình Giấy chứng nhận 

ñầu tư; 

b) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có công ñóng góp với ñất nước bao 

gồm: người ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi theo quy ñịnh của Pháp lệnh Ưu ñãi người có 
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công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; người có thành tích ñóng góp trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng ñất nước ñược Chủ tịch nước, Chính phủ tặng 

Huân chương, Huy chương; ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; ñược Chủ 

tịch ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

của ngành ñó; người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội của 

Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên ñược các tổ chức chính trị - xã hội ñó xác nhận; người 

ñược bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, 

tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam 

ở nước ngoài và người có những ñóng góp và giúp ñỡ tích cực cho các cơ quan ñại 

diện hoặc các hoạt ñộng ñối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận; 

c) Nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ñộng thường xuyên 

tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước bao gồm: nhà văn hóa, nhà 

khoa học ñược phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của 

Việt Nam hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: xuất trình 

xác nhận của lãnh ñạo cơ quan mời (lãnh ñạo ðảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh mời về Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ 

thuật). 

d) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt 

Nam là người có ñơn ñề nghị về sinh sống ổn ñịnh tại Việt Nam: Xuất trình văn bản 

chấp thuận của cấp có thẩm quyền của cơ quan ðại diện ngoại giao Việt Nam. 

e) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài chỉ ñược sở hữu 01 nhà ở riêng lẻ hoặc 

một căn hộ: xuất trình giấy tờ v/v ñược phép về Việt Nam cư trú với thời hạn ñược 

phép từ sáu tháng trở lên trong cùng thời gian cư trú tại Việt Nam. 

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài: 

- Hộ chiếu 

Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo 

quy ñịnh tại ðiều 2 và ðiều 3 Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 

2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam. 

(Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

phải ñang sinh sống tại Việt Nam, ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 

Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện ñược 
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hưởng quyền ưu ñãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy ñịnh của pháp luật Việt 

Nam; 

Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết này phải có Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt ñộng ñầu tư 

tương ứng với hình thức ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư (sau ñây gọi 

chung là Giấy chứng nhận ñầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp) 

6.4 Trong trường hợp một bên là pháp nhân 

+Giấy ñăng ký kinh doanh 

 +Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 

/bán tài sản/hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 

+Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

6.5 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

6.6 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

6.7 Một số giấy tờ khác liên quan ñến việc thực hiện quyền của người sử dụng 

ñất: 

+ Giấy tờ xác nhận về nguồn gốc ñất giao, nhận chuyển nhượng không có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước (ñối với trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức kinh 

tế) 

+Giấy tờ về việc nộp tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê hay ñã trả tiền thuê ñất 

cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm (trong 

trường hợp chuyển nhượng ñối với quyền sử dụng ñất ñã thuê trước ngày Luật ðất 

ñai 2003 có hiệu lực và tài sản trên ñất) 

7. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 
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+ Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng mua bán nhà. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 
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+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

+ Hợp ñồng mua bán nhà 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch: 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy 

ñịnh của pháp luật; 

� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực 

hành vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người 
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ñược cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng 

nhận không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã 

bị cấm xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ ðiều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở: 

� Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, ñổi, thế chấp, cho mượn, cho ở 

nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có các ñiều kiện sau ñây: 

�  Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người ñại diện theo quy ñịnh của pháp luật về dân sự; 

�  Cá nhân có năng lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà ở phải có chức 

năng kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà ở không nhằm mục ñích kinh 

doanh. 

� Bên mua, thuê, thuê mua, ñổi, nhận tặng cho, mượn, ở nhờ, ñược ủy quyền 

quản lý nhà ở là tổ chức, cá nhân; nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào 

nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú và phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện ñược sở hữu, ñược thuê nhà ở tại Việt 

Nam theo quy ñịnh của Luật này; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi ñăng ký 

kinh doanh. 

+ Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung tuân thủ ñiều kiện sau:  

� Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải có sự ñồng ý của tất cả các 

chủ sở hữu bằng văn bản.  

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không ñồng ý bán thì các 

chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác có quyền làm ñơn yêu cầu Toà án giải 

quyết theo quy ñịnh của pháp luật. Các chủ sở hữu nhà ở nhà ở thuộc sở hữu chung 

ñược quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không mua 

thì nhà ở ñó ñược bán cho người khác.  

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung vắng mặt mà ñã ñược Toà 

án tuyên bố mất tích thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung còn lại ñược quyền 

bán nhà ở ñó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người mất tích ñược xử lý theo quy 

ñịnh của pháp luật dân sự.  

� Trong trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung bán phần quyền sở 

hữu nhà ở của mình thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác ñược quyền 
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ưu tiên mua; trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận ñược thông báo về việc bán 

phần quyền sở hữu nhà ở và ñiều kiện bán mà không có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở 
hữu chung nào mua thì phần quyền ñó ñược bán cho người khác. Trong trường hợp vi 

phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy ñịnh của pháp luật dân sự. 

+ Mua bán nhà ở ñang cho thuê tuân thủ ñiều kiện sau: 

Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở ñang cho thuê thì phải thông báo cho bên thuê 

nhà ở biết về việc bán và các ñiều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở ñược quyền ưu tiên 

mua nếu không có chỗ ở khác và ñã thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ của bên thuê nhà ở, 
trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân và nhà ở thuộc sở hữu chung. Trong 

thời hạn một tháng, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận ñược thông báo mà không mua 

thì chủ sở hữu nhà ở ñược quyền bán nhà ở ñó cho người khác, trừ trường hợp các 
bên có thỏa thuận khác về thời hạn. 

+ ðối tượng người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược mua nhà tại Việt Nam 

gồm: 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có 

công ñóng góp với ñất nước, nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt 

ñộng thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước, người 
ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt Nam và các ñối tượng khác do ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy ñịnh ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài không thuộc diện quy ñịnh nêu trên ñã 
về Việt Nam cư trú với thời hạn ñược phép từ sáu tháng trở lên ñược sở hữu một nhà 

ở riêng lẻ hoặc một căn hộ. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài tham gia các giao dịch về mua bán, 
tặng cho, thừa kế nhà ở tại Việt Nam phải thực hiện các quy ñịnh sau ñây: 

� Thuộc diện ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy ñịnh tại ðiều 126 và có 

ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 92 của Luật Nhà ở; 

� Thực hiện việc mua bán, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở theo ñúng các quy ñịnh 

tại Chương V của Luật Nhà ở và quy ñịnh tại Nghị ñịnh này; 

� Những người không thuộc diện quy ñịnh tại ðiều 126 của Luật Nhà ở hoặc 
những người thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 126 của Luật Nhà ở nhưng ñang 

có sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu ñược tặng cho hoặc ñược thừa kế nhà ở thì chỉ 

ñược hưởng giá trị của nhà ở ñó theo quy ñịnh tại ðiều 68 Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-
CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Nhà ở; 
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+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài khi ñược 

tặng cho, thừa kế nhà ở tại Việt Nam không ñược sở hữu mà chỉ ñược hưởng giá trị của 

nhà ở (Tổ chức, cá nhân nước ngoài; Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép 

về Việt Nam cư trú có thời hạn dưới 6 tháng; Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài 

thuộc diện chỉ ñược sở hữu một nhà ở và hiện ñang có sở hữu nhà ở tại Việt Nam) 

ñược quyền trực tiếp bán hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật 

về dân sự khi ñã có các giấy tờ sau: 

� Giấy tờ về tặng cho, thừa kế nhà ở theo quy ñịnh tại ðiều 93 của Luật Nhà ở; 

� Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy ñịnh của Luật Nhà ở hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 

60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng ñất ở tại ñô thị hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 95/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất ñã ñược cấp theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai mà trong 

nội dung ñã có ghi nhận về nhà ở của bên tặng cho, bên ñể thừa kế; 

� Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân bán thì phải có giấy ủy quyền theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thuộc các ñối tượng sau ñây ñược mua và 

sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

� Cá nhân nước ngoài có ñầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy ñịnh của pháp 

luật về ñầu tư hoặc ñược doanh nghiệp ñang hoạt ñộng tại Việt Nam theo quy ñịnh 

của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp 

có vốn ñầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp ñó; 

� Cá nhân nước ngoài có công ñóng góp cho Việt Nam ñược Chủ tịch nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá 

nhân nước ngoài có ñóng góp ñặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết 

ñịnh;  

� Cá nhân nước ngoài ñang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội có trình ñộ 

ñại học hoặc tương ñương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng ñặc biệt mà Việt 

Nam có nhu cầu; 

� Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam; 

(Cá nhân nước ngoài nêu trên phải ñang sinh sống tại Việt Nam, ñược cơ quan 
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nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở 

lên và không thuộc diện ñược hưởng quyền ưu ñãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo 

quy ñịnh của pháp luật Việt Nam;) 

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñang hoạt ñộng tại Việt Nam theo 

pháp luật về ñầu tư không có chức năng kinh doanh bất ñộng sản, có nhu cầu về nhà 

ở cho những người ñang làm việc tại doanh nghiệp ñó ở. 

(Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết này phải có Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt ñộng ñầu tư 

tương ứng với hình thức ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư (sau ñây gọi 

chung là Giấy chứng nhận ñầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp). 

+ Tại một thời ñiểm, số lượng nhà mà tổ chức, cá nhân nước ngoài ñược mua và 

sở hữu nhà ở tại Việt Nam tuân thủ ñiều kiện sau:  

� Tại một thời ñiểm, cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 

2 của Nghị quyết này ñược sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở 

thương mại; nếu ñối tượng này ñược tặng cho hoặc ñược thừa kế nhà ở khác thì chỉ 

ñược chọn sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, ñối 

với loại nhà ở khác thì chỉ ñược hưởng giá trị của nhà ở ñó;  

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết này ñược sở hữu một hoặc một số căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở 

thương mại cho những người ñang làm việc tại doanh nghiệp ñó ở; nếu doanh nghiệp 

này ñược tặng cho hoặc ñược thừa kế nhà ở khác thì chỉ ñược chọn sở hữu căn hộ 

chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, ñối với loại nhà ở khác thì chỉ 

ñược hưởng giá trị của nhà ở ñó; 

+ Việc bán nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài ñược mua và sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam tuân thủ ñiều kiện sau: 

+ Bán, tặng cho nhà ở thuộc sở hữu của mình sau thời hạn mười hai tháng, kể từ 

ngày ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; trường hợp chủ sở hữu nhà ở là 

cá nhân không thể tiếp tục cư trú tại Việt Nam thì ñược bán hoặc tặng cho nhà ở ñã 

mua trước thời hạn quy ñịnh tại khoản này; 

+ Nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài ñược mua và sở hữu theo quy ñịnh của 

Nghị quyết là căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại và không 

thuộc khu vực hạn chế hoặc cấm người nước ngoài cư trú, ñi lại. 
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+ Giao dịch ñối với nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam chỉ 

ñược thực hiện trong thời hạn ñược sở hữu nhà ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị quyết 

số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

� Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

ñược sở hữu nhà ở trong thời hạn tối ña là 50 năm, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn này ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở.  

Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam, ñối tượng quy ñịnh tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở ñó. 

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết ñược sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư 

cấp cho doanh nghiệp ñó, bao gồm cả thời gian ñược gia hạn thêm; thời hạn sở hữu 

ñược tính từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Trường hợp khi hết hạn ñầu tư hoặc khi giải thể, phá sản thì nhà ở của doanh 

nghiệp quy ñịnh tại khoản này ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, 

pháp luật về phá sản và các quy ñịnh khác của pháp luật Việt Nam. 

+ Thời ñiểm người thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở ñể bán và cho 

thuê ñược chuyển nhượng quyền sử dụng ñất thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều 101 của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP. 

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài ñầu tư xây dựng nhà ở ñể bán, sau khi hoàn 

thành việc xây dựng theo dự án, chủ ñầu tư ñược quyền bán nhà ở này cho các ñối 

tượng thuộc diện ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 9 của 

Luật này. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 
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chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản. 

+ Trường hợp chuyển nhượng một phần nhà ñất phải hội ñủ ñiều kiện về diện 

tích tối thiểu khi tách thửa. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 
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+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và Nghị 

ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (có 

hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực này 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 

của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 2005); 
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+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh, về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH316 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

                                                 
16Mẫu này ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ðỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 

(toàn bộ ngôi nhà số:.......ñường.....................phường.............quận..........) 

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới ñây, 
những người tự nhận thấy có ñủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về mọi hành vi của mình, gồm: 

Bên bán (1): 

Ông (Bà) ...................................................................................................................................  

Sinh ngày:……………tháng..................năm ...........................................................................  

Chứng minh nhân dân số:…………………………do..............................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông) ....................................................................................................  

Sinh ngày: ............................... tháng..................năm................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:…………………………do..............................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:..................................  ñường........................................... 

phường ................................... quận..............................thành phố...........................................(2) 

Bên mua (1): 

Ông (Bà) ...................................................................................................................................  

Sinh ngày:……………tháng..................năm ...........................................................................  

Chứng minh nhân dân số:…………………………do..............................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông) ....................................................................................................  

Sinh ngày: ............................... tháng..................năm................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:…………………………do..............................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:..................................  ñường........................................... 

phường ................................... quận..............................thành phố...........................................(2) 

Bằng hợp ñồng này, Bên bán bán cho Bên mua toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau 
ñây: 

ðiều 1. ðối tượng của hợp ñồng 

1. ðối tượng của hợp ñồng này là ngôi nhà số: ……........... ñường...................................... 
phường quận....................thành phố..................................(3), có thực trạng như sau: 
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a. Nhà ở: 

- Tổng diện tích sử dụng: m2 

- Diện tích xây dựng: m2 

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: m2 

- Kết cấu nhà: 

- Số tầng: 

b. ðất ở: 

- Thửa ñất số: 

- Tờ bản ñồ số: 

- Diện tích: m2 

- Hình thức sử dụng riêng m2 

c. Các thực trạng khác: (4) 

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong ñó phần diện tích 
trong lộ giới) 

2. Ông và Bà...................................................... 

là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng ñất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng ñất ở số: ngày....... tháng.........năm........... 

do   cấp (5) 

ðiều 2. Giá và phương thức thanh toán 

1. GIÁ MUA BÁN TOÀN BỘ CĂN NHÀ NÊU TRÊN LÀ: 

(BẰNG CHỮ:.........................................................................................................). 

2. BÊN MUA THANH TOÁN MỘT LẦN CHO BÊN BÁN BẰNG ðỒNG VIỆT NAM (6). 

3. Bên mua giao và Bên bán nhận ñủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số 
tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

ðiều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà 

1. Bên bán giao và Bên mua nhận ngôi nhà ñúng như thực trạng nêu trên vào ngày 
..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có trách nhiệm bảo 
quản ngôi nhà ñó. 

2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng ñất ở” (5) vào ngày….….tháng............năm.......................... 

ðiều 4. Việc nộp thuế và lệ phí 

Thuế và lệ phí liên quan ñến việc mua bán ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng ñất, lệ 
phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp (7). 

ðiều 5. ðăng ký quyền sở hữu nhà 

1. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục ñăng ký trước bạ sang tên ñối với ngôi nhà nêu trên 
tại .............................................................................................................................  
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Bên bán phải hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho Bên mua hoàn thành thủ tục ñăng ký trước bạ sang 
tên tại  

2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên ñược chuyển cho Bên mua, kể từ thời ñiểm Bên mua 
thực hiện xong việc ñăng ký trước bạ sang tên tại 

ðiều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp ñồng 

Trong quá trình thực hiện hợp ñồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng 
giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết ñược, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; 
nếu hòa giải không thành, thì ñưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. Các thỏa thuận khác 

Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp ñồng này phải lập thành văn bản trước khi ñăng ký 
quyền sở hữu và phải ñược công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị ñể thực hiện. (8) 

ðiều 8. Cam kết của các bên 

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau ñây: 

1. Bên bán cam kết: 

a. Ngôi nhà nêu trên: 

- Thuộc quyền sở hữu của Bên bán; 

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất và quyền thừa kế; 

- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao ñổi, kê khai làm vốn của doanh 
nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác; 

- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật. 

b. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên; 

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (5) nêu trên là bản chính; 

d. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua ñã ghi trong hợp ñồng 
này. 

2. Bên mua cam kết: 

a. ðã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các 
giấy tờ về quyền sở hữu nhà, ñồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng 
(chứng thực) hợp ñồng này; 

b. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ những thỏa thuận với Bên bán ñã ghi trong hợp ñồng này; 

c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các 
quy ñịnh của Nhà nước. 

3. Hai bên cùng cam kết: 

a. ðã khai ñúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về 
nhân thân ñã ghi trong hợp ñồng; 

b. Kể từ ngày ký hợp ñồng này, không bên nào ñược sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” (5) số ……………………………..ngày............. 
tháng.............năm.................. do ...............................................................................................  
cấp cho Ông …………………………………. và vợ là Bà...................................................... 
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ñể thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao ñổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp 
hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho ñến khi hoàn thành thủ tục ñăng ký 
quyền sở hữu. 

c. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các nội dung ñã thỏa thuận trong hợp ñồng; nếu bên nào vi 
phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có). 

ðiều 9. ðiều khoản cuối cùng 

1. Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả 
pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi ñã ñược nghe lời giải thích của 
người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới ñây. 

2. Hai bên ñã tự ñọc lại hợp ñồng này (9), ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong 
hợp ñồng này. 

3. Hợp ñồng này ñược lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản ñều giống 
nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại............................................. 

 

Bên bán 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Bên mua 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

Chú thích 

(1) - TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN GIAO KẾT HỢP ðỒNG LÀ CÁ NHÂN: 

Ông (Bà) ….. 

Sinh ngày:……….tháng..................năm.................................................................... 

Chứng minh nhân dân số:…………………………………do………  

cấp ngày.......tháng.......năm...... 

ðịa chỉ thường trú: 

Nếu bên nào ñó có từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; nếu bên 
mua là người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu; 

Nếu có ñại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người ñại diện. 

- Trong trường hợp bên giao kết hợp ñồng là tổ chức 

Tên tổ chức: 

Tên viết tắt: 

Trụ sở tại: 

Quyết ñịnh thành lập số  ngày........tháng......năm.......của.................... 

ðiện thoại: 

ðại diện là Ông (Bà) 

Chức vụ: 

Chứng minh nhân dân số:……………………do………………cấp ngày........tháng......năm........ . 
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Việc ñại diện ñược thực hiện theo 

(2) Trong trường hợp vợ chồng có ñịa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi ñịa chỉ thường trú từng 
người và của cả hai người; 

(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...; 

(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất ñộng sản liền kề của chủ 
sở hữu ngôi nhà theo quy ñịnh của Bộ luật Dân sự (từ ðiều 278 ñến ðiều 283); các hạn chế về kiến 
trúc và xây dựng theo quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các 
bên; nếu ngôi nhà ñem giao dịch là nhà ñang cho thuê ñể ở, thì ghi rõ họ, tên người thuê, văn bản 
xác ñịnh người thuê khước từ việc mua ngôi nhà theo các ñiều kiện do bên bán ñặt ra hoặc hết thời 
hạn thông báo mà người thuê không trả lời; 

(5) Trong trường hợp chưa ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, 
thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà ñó; 

(6) Trong trường hợp thanh toán nhiều lần thì ghi rõ số lần thanh toán, số tiền của từng lần, bằng 
tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản,..; 

(7) Trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác về việc nộp thuế và lệ phí thì ghi rõ bên nào nộp, 
số lượng nộp cho từng loại thuế, lệ phí; 

(8) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận ñã nêu; 

(9) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng ñề nghị Công chứng viên ñọc hợp ñồng, thì ghi 
người yêu cầu công chứng ñã nghe ñọc hợp ñồng. 
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55. Thủ tục công chứng Hợp ñồng cho thuê nhà 

- Trình tự thực hiện:  

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh, 

+ Bước 2: Hai bên có mặt và nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng.  

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy  

+ Bước 3: Hai bên ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng viên. Sau 

khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ 

sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp lý ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu 

cầu bổ sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm 

hướng dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, tiến hành 

chứng nhận theo quy trình trên. Nếu các bên không ký ngay thì có thể yêu cầu Công 

chứng viên cấp biên nhận hẹn ngày ký theo yêu cầu của khách hàng.  

+ Bước 2: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

 + Bước 3: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 
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tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo hợp ñồng giao dịch 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn 

mãi bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã 

trước bạ (ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán 

ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 

thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 
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ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 

1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 
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4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

5.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp bên 

chuyển nhượng là cá nhân) 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  

- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

5.2 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Bản sao khai sinh. 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự liên quan ñến tài 

sản của con chưa thành niên. 
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+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám 

hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch liên quan ñến tài sản vì lợi 

ích của người mất năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

5.3 Trong trường hợp một bên là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước Ngoài: 

- Hộ chiếu Việt Nam 

- Hộ Chiếu nước Ngoài, kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam: 

giấy giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, ñăng ký công 

dân… 

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài: 

- Hộ chiếu 

- Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược thuê nhà tại Việt Nam theo quy ñịnh 

tại ðiều 131 Luật Nhà ở: Tổ chức, cá nhân nước ngoài ñược phép vào Việt Nam có 

thời hạn từ ba tháng liên tục trở lên.  

5.4 Trong trường hợp một bên là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+ Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 

/bán tài sản/hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 
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+ Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

5.5 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

5.6 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

5.7 Một số giấy tờ khác liên quan ñến việc thực hiện quyền của người sử dụng 

ñất: 

+ Giấy tờ xác nhận về nguồn gốc ñất giao, nhận chuyển nhượng không có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước (ñối với trường hợp bên cho thuê là tổ chức kinh tế) 

+ Giấy tờ về việc nộp tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê hay ñã trả tiền thuê ñất 

cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm (trong 

trường hợp cho thuê ñối với quyền sử dụng ñất ñã thuê trước ngày Luật ðất ñai 2003 

có hiệu lực và tài sản trên ñất) 

6. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng cho thuê nhà. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 5.000.000.000 

ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

+ Hợp ñồng thuê nhà ở 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật; 
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� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó 

+ Các hợp ñồng thuê nhà ở phải ñược lập thành văn bản quy ñịnh cụ thể các 

quyền và nghĩa vụ của hai bên theo quy ñịnh của Luật Nhà ở và Bộ Luật Dân sự. 

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà ở dưới sáu tháng hoặc bên cho thuê là tổ chức có 

chức năng kinh doanh nhà ở thì hợp ñồng thuê nhà ở không phải công chứng, chứng 

thực. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ ðiều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở: 

� Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, ñổi, thế chấp, cho mượn, cho ở 

nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có các ñiều kiện sau ñây: 

�  Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người ñại diện theo quy ñịnh của pháp luật về dân sự; 

�  Cá nhân có năng lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà ở phải có chức 

năng kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà ở không nhằm mục ñích kinh 

doanh. 
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� Bên mua, thuê, thuê mua, ñổi, nhận tặng cho, mượn, ở nhờ, ñược ủy quyền 

quản lý nhà ở là tổ chức, cá nhân; nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào 

nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú và phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện ñược sở hữu, ñược thuê nhà ở tại Việt 

Nam theo quy ñịnh của Luật này; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi ñăng ký 

kinh doanh. 

+ Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung tuân thủ các ñiều kiện sau: 

� Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự ñồng ý bằng văn bản của 

tất cả các chủ sở hữu nhà ở ñó, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung 

cho thuê phần nhà ở thuộc sở hữu của mình. 

� Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể thỏa thuận cử người ñại diện 

ký hợp ñồng cho thuê nhà ở 

+ Việc cho thuê Công trình kiến trúc trên ñất kèm theo quyền sử dụng ñất phải 

tuân thủ các ñiều kiện sau: 

� Tổ chức ñược Nhà nước giao ñất không thu tiền sử dụng ñất không có quyền 

cho thuê quyền sử dụng ñất. 

� Tổ chức kinh tế ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất mà tiền sử 

dụng ñất ñã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì ñược cho thuê quyền 

sử dụng ñất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng ñã ñược xây dựng gắn liền với 

ñất. 

� Tổ chức kinh tế ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất mà tiền sử 

dụng ñất ñã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không có quyền cho thuê 

quyền sử dụng ñất mà chỉ có thể bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ñất; 

thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ñất. 

� Tổ chức kinh tế ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất mà tiền sử 

dụng ñất ñã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có quyền cho thuê 

quyền sử dụng ñất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng ñã ñược xây dựng gắn liền 

với ñất. 

� Tổ chức kinh tế ñược Nhà nước cho thuê ñất trước ngày Luật ðất ñai 2003 có 

hiệu lực thi hành mà ñã trả tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê hoặc ñã trả trước tiền 

thuê ñất cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả tiền còn lại ít nhất là năm 

năm thì có các quyền cho thuê quyền sử dụng ñất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ 

tầng ñã ñược xây dựng gắn liền với ñất trong thời hạn ñã trả tiền thuê ñất. 
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� Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất mà tiền ñã trả cho việc 

nhận chuyển nhượng ñó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có quyền cho 

thuê quyền sử dụng ñất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng ñã ñược xây dựng gắn 

liền với ñất. 

� Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất mà tiền ñã trả cho việc 

nhận chuyển nhượng ñó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không có quyền cho 

thuê quyền sử dụng ñất mà chỉ có thể bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với 

ñất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ñất. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư tại Việt Nam ñược Nhà nước 

Việt Nam giao ñất có thu tiền sử dụng ñất có quyền cho thuê quyền sử dụng ñất và 

công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng ñã ñược xây dựng gắn liền với ñất. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài ñầu tư tại 

Việt Nam ñược Nhà nước Việt Nam cho thuê ñất thu tiền thuê ñất hàng năm ñược 

Cho thuê nhà ở trong trường hợp ñược phép ñầu tư - xây dựng kinh doanh nhà ở. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài ñầu tư tại 

Việt Nam ñược Nhà nước Việt Nam cho thuê ñất thu tiền thuê ñất một lần cho cả thời 

gian thuê có quyền cho thuê lại quyền sử dụng ñất và tài sản thuộc sở hữu của mình 

gắn liền với ñất trong thời hạn thuê ñất. Trường hợp ñược phép ñầu tư xây dựng kinh 

doanh nhà ở thì có quyền bán hoặc cho thuê nhà ở theo quy ñịnh của Chính phủ. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà ở 

tại Việt Nam phải ñáp ứng ñiều kiện sau: 

� Tổ chức, cá nhân nước ngoài ñược phép vào Việt Nam có thời hạn từ ba tháng 

liên tục trở lên; 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñang ở Việt Nam có nhu cầu thuê nhà 

ở. 

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam không có quyền cho 

thuê nhà ở 

+ Giao dịch ñối với nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam chỉ 

ñược thực hiện trong thời hạn ñược sở hữu nhà ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị quyết 

số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

� Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

ñược sở hữu nhà ở trong thời hạn tối ña là 50 năm, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 
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nhận quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn này ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở.  

Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam, ñối tượng quy ñịnh tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở ñó. 

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết ñược sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư 

cấp cho doanh nghiệp ñó, bao gồm cả thời gian ñược gia hạn thêm; thời hạn sở hữu 

ñược tính từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Trường hợp khi hết hạn ñầu tư hoặc khi giải thể, phá sản thì nhà ở của doanh 

nghiệp quy ñịnh tại khoản này ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, 

pháp luật về phá sản và các quy ñịnh khác của pháp luật Việt Nam. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 
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+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và Nghị 

ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (có 

hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 
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+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh, về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 
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+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH417 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

                                                 
17Mẫu này ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
........., ngày ......... tháng ........ năm ......... 

 
 

HỢP ðỒNG THUÊ NHÀ Ở 

(Hợp ñồng mẫu) 

_______ 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số ....../2006/Nð-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, 

Chúng tôi gồm: 

Bên cho thuê nhà ở (sau ñây gọi tắt là Bên cho thuê):  

- Ông (bà):        

- Chức vụ: 

- Số CMND (Hộ chiếu):    cấp ngày  /  /   , tại  

- ðại diện cho: 

- ðịa chỉ cơ quan (nhà riêng): 

- ðiện thoại:      Fax: 

- Tài khoản:     tại Ngân hàng: 

- Mã số thuế: 

Bên thuê nhà ở (sau ñây gọi tắt là Bên thuê): 

- Ông (bà):        

- Chức vụ: 

- Số CMND (Hộ chiếu):    cấp ngày  /  /   , tại  

- ðại diện cho: 

- ðịa chỉ cơ quan ( nhà riêng): 

- ðiện thoại: 

- Mã số thuế: 

Hai bên thống nhất ký kết Hợp ñồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục ñích ñể ở và sinh 
hoạt với các nội dung sau: 
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I. ðặc ñiểm chính của nhà ở 

1. ðịa chỉ nhà ở: ......................................................................................... 
............................................................................................................................. 

2. Cấp nhà ở: ............................................................................................... 
....................................................................................................................... 

3. Tổng diện tích sàn nhà ở......m2, trong ñó diện tích chính là: ......m2, diện tích phụ là: 
...................m2 

4. Trang thiết bị chủ yếu (nếu có)................................ 
 .......................................................................................................................... 

II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán 

1. Giá cho thuê nhà ở là ..................ñồng/ tháng. 

 (Bằng chữ: ..............................................................................................) 

Giá cho thuê này ñã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.  

2. Các chi phí sử dụng ñiện, nước, ñiện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh 
toán cho Bên cung cấp ñiện, nước, ñiện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ. 

3. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức 
khác)........................, trả vào ngày.......... hàng tháng. 

III. Thời ñiểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 

1. Thời ñiểm giao nhận nhà ở là ngày.............tháng.............năm.......... 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ...năm (.... tháng), kể từ ngày.....tháng..... năm ......ñến 
ngày .....tháng...... năm ..... 

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê  

1. Quyền của Bên cho thuê: 

a) Yêu cầu Bên thuê trả ñủ tiền thuê nhà ñúng thời hạn ghi trong Hợp ñồng; 

b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường 
thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra; 

c) ðơn phương chấm dứt thực hiện Hợp ñồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong 
các hành vi quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 103 của Luật Nhà ở; 

d) Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi ñược Bên thuê ñồng ý; 
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ñ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp ñồng thuê nhà ở quy ñịnh tại Mục 
VI của Hợp ñồng này. 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê ñúng ngày quy 
ñịnh tại khoản 1 Mục III của Hợp ñồng này; 

b) Phổ biến cho Bên thuê quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở; 

c) Bảo ñảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê; 

d) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý sử 
dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên 
thuê thì phải bồi thường; 

ñ) Hướng dẫn, ñôn ñốc Bên thuê thực hiện ñúng các quy ñịnh về ñăng ký tạm trú. 

V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê  

1. Quyền của Bên thuê:  

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo ñúng ngày quy ñịnh tại khoản 1 Mục III 
của hợp ñồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng ñể bảo ñảm an toàn; 

c) ðược tiếp tục thuê theo các ñiều kiện thỏa thuận với Bên cho thuê trong trường hợp 
thay ñổi chủ sở hữu nhà ở; 

d) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành 
vi quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 103 của Luật Nhà ở; 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 

a) Trả ñủ tiền thuê nhà ñúng thời hạn ghi trong Hợp ñồng; 

b) Sử dụng nhà ñúng mục ñích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa 
những hư hỏng do mình gây ra; 

c) Chấp hành ñầy ñủ những quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở; 

d) Không ñược chuyển nhượng Hợp ñồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ 
trường hợp ñược Bên cho thuê ñồng ý bằng văn bản; 

ñ) Chấp hành các quy ñịnh về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu 
vực cư trú; 
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e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp ñồng quy ñịnh tại 
Mục VI của Hợp ñồng này. 

VI. Chấm dứt Hợp ñồng thuê nhà ở  

Việc chấm dứt Hợp ñồng thuê nhà ở ñược thực hiện trong các trường hợp sau:  

1. Thời hạn thuê ñã hết;  

2. Nhà ở không còn;  

3. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập ñổ hoặc do thực 
hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước; 

4. Trường hợp quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 102 của Luật Nhà ở; 

5. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp ñồng trước thời hạn. 

VII. Các thỏa thuận khác (nếu có) 

...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................... 

VIII. Cam kết của các bên 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện ñúng các nội dung ñã ký. Trong quá trình thực hiện 
nếu phát hiện thấy những vấn ñề cần thỏa thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp 
ñồng. Nội dung Hợp ñồng phụ có giá trị pháp lý như hợp ñồng chính. 

2. Hợp ñồng ñược lập thành 04 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản 
lưu tại cơ quan công chứng và 01 bản lưu tại cơ quan thuế. Hợp ñồng này có giá trị kể từ 
ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp ñồng 
có hiệu lực kể từ ngày Hợp ñồng ñược công chứng hoặc chứng thực)./. 

 

Bên thuê nhà ở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Bên cho thuê nhà ở 
(Ký và ghi rõ họ tên -  

nếu là doanh nghiệp thì ñóng dấu) 
 

 
 

Chứng nhận của công chứng nhà nước  
(hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền)  
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56. Thủ tục công chứng Hợp ñồng tặng cho nhà  

- Trình tự thực hiện:  

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

• Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của các Phòng Công chứng. Khi nộp hồ sơ 

không nhất thiết phải có mặt cả hai bên ñương sự.  

• Nhận phiếu hẹn ký hợp ñồng khi hồ sơ nộp ñã ñầy ñủ hoặc Bổ sung ñủ hồ sơ 

theo phiếu hướng dẫn của Phòng Công chứng (trong trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ). 

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy 

+ Bước 2: Hai bên có mặt theo phiếu hẹn, mang theo các giấy tờ có liên quan ñể 

ñược hướng dẫn ký hợp ñồng. 

+ Bước 3: Hai bên ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng viên. Sau 

khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ 

sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp lý ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu 

cầu bổ sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm 

hướng dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, cấp biên 

nhận hẹn ngày ký (biên nhận ghi cụ thể ngày tháng năm nhận, ngày tháng năm hẹn 

ký và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ).  

+ Bước 2: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí. 
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+ Bước 3: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo hợp ñồng giao dịch 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khóan ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn 

mãi bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã 

trước bạ (ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khóan 

ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 
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thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 

ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 
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1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 

4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

5. Bản vẽ hiện trạng (ñối với những trường hợp nhà ñã xây dựng lại hoặc hoạ ñồ 

nhà chưa ñược thể hiện trên giấy chủ quyền)/ hoặc ñối với những trường hợp tặng 

cho tách thửa. 

6. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

6.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp bên 

chuyển nhượng là cá nhân) 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  
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- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

6.2 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Khai sinh 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự của con chưa thành 

niên 

+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám 

hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch vì lợi ích của người mất 

năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

6.3 Trong trường hợp một bên là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước Ngoài: 

- Hộ chiếu Việt Nam/ Hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc Việt Nam (giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, 

ñăng ký công dân) 

- Các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược mua nhà tại Việt Nam: 

a) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam là người 

trực tiếp hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư: xuất trình Giấy chứng nhận 

ñầu tư; 

b) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có công ñóng góp với ñất nước bao 
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gồm: người ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi theo quy ñịnh của Pháp lệnh Ưu ñãi người có 

công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; người có thành tích ñóng góp trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng ñất nước ñược Chủ tịch nước, Chính phủ tặng 

Huân chương, Huy chương; ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; ñược Chủ 

tịch ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

của ngành ñó; người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội của 

Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên ñược các tổ chức chính trị - xã hội ñó xác nhận; người 

ñược bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, 

tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam 

ở nước ngoài và người có những ñóng góp và giúp ñỡ tích cực cho các cơ quan ñại 

diện hoặc các hoạt ñộng ñối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận; 

c) Nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ñộng thường xuyên 

tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước bao gồm: nhà văn hóa, nhà 

khoa học ñược phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của 

Việt Nam hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: xuất trình 

xác nhận của lãnh ñạo cơ quan mời (lãnh ñạo ðảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh mời về Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ 

thuật). 

d) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt 

Nam là người có ñơn ñề nghị về sinh sống ổn ñịnh tại Việt Nam: Xuất trình văn bản 

chấp thuận của cấp có thẩm quyền của cơ quan ðại diện ngoại giao Việt Nam. 

e) Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài chỉ ñược sở hữu 01 nhà ở riêng lẻ hoặc 

một căn hộ: xuất trình giấy tờ v/v ñược phép về Việt Nam cư trú với thời hạn ñược 

phép từ sáu tháng trở lên trong cùng thời gian cư trú tại Việt Nam. 

f) Nếu không thuộc các ñối tượng trên, thì khi ñược tặng cho, chỉ ñược hưởng giá 

trị nhà ở 

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài: 

- Hộ chiếu 

- Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

theo quy ñịnh tại ðiều 2 và ðiều 3 Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 

năm 2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam. 
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(Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

phải ñang sinh sống tại Việt Nam, ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 

Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện ñược 

hưởng quyền ưu ñãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy ñịnh của pháp luật Việt 

Nam; 

Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết này phải có Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt ñộng ñầu tư 

tương ứng với hình thức ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư (sau ñây gọi 

chung là Giấy chứng nhận ñầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp) 

6.4 Trong trường hợp một bên là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+ Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 

/bán tài sản./hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 

+ Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

6.5 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

6.6 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

6.7 Một số giấy tờ khác liên quan ñến việc thực hiện quyền của người sử dụng 

ñất: 

+ Giấy tờ xác nhận về nguồn gốc ñất giao, nhận chuyển nhượng không có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước (ñối với trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức kinh 

tế) 

+ Giấy tờ về việc nộp tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê hay ñã trả tiền thuê ñất 

cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm (trong 

trường hợp chuyển nhượng ñối với quyền sử dụng ñất ñã thuê trước ngày Luật ðất 

ñai 2003 có hiệu lực và tài sản trên ñất) 
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7. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 
phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 
phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng tặng cho nhà. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 
hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 
1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 
5.000.000.000 ñồng:  
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Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Hợp ñồng tặng cho nhà 

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội; 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

a) Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy 

ñịnh của pháp luật; 

b) Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

c) Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó. Theo ñó không thể dùng tài sản ñó ñể 

tặng cho. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược 

gia hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn 

ñịnh lâu dài; 
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� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ ðiều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở: 

� Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, ñổi, thế chấp, cho mượn, cho ở 

nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có các ñiều kiện sau ñây: 

Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người ñại diện theo quy ñịnh của pháp luật về dân sự; 

Cá nhân có năng lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà ở phải có chức 

năng kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà ở không nhằm mục ñích kinh 

doanh. 

� Bên mua, thuê, thuê mua, ñổi, nhận tặng cho, mượn, ở nhờ, ñược ủy quyền 

quản lý nhà ở là tổ chức, cá nhân; nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào 

nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú và phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện ñược sở hữu, ñược thuê nhà ở tại Việt 

Nam theo quy ñịnh của Luật này; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi ñăng ký 

kinh doanh. 

+ Tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung phải tuân thủ ñiều kiện sau: 

� Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì phải ñược sự ñồng 

ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.  

� Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu chỉ 

ñược tặng cho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo ñảm không làm ảnh 

hưởng ñến quyền lợi của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác. 

� Người nhận tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung ñược công nhận là chủ sở hữu 

ñối với nhà ở thuộc sở hữu chung ñược tặng cho kể từ khi hợp ñồng tặng cho nhà ở 

ñược công chứng 

+ Tặng cho nhà ở ñang cho thuê phải tuân thủ ñiều kiện sau: 

� Chủ sở hữu nhà ở ñang cho thuê phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết về 

việc tặng cho nhà ở. 
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� Bên thuê nhà ở ñược tiếp tục thuê nhà ở ñến hết hạn hợp ñồng ñã ký với bên 

tặng cho, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác 

+ Tổ chức kinh tế ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất mà tiền sử 

dụng ñất ñã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng ñất mà tiền ñã trả cho việc nhận chuyển nhượng ñó 

không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có quyền tặng cho quyền sử dụng ñất 

cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng ñất cho cộng ñồng dân cư ñể xây dựng các 

công trình phục vụ lợi ích chung của cộng ñồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với 

ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

+ Tổ chức kinh tế ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất mà tiền sử 

dụng ñất ñã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, tổ chức kinh tế nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng ñất mà tiền ñã trả cho việc nhận chuyển nhượng ñó có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước thì không ñược tặng cho QSDð.  

+ Tổ chức kinh tế sử dụng ñất thuê không có quyền tặng cho quyền sử dụng ñất 

cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng ñất cho cộng ñồng dân cư ñể xây dựng các 

công trình phục vụ lợi ích chung của cộng ñồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với 

ñất theo quy ñịnh của pháp luật trừ trường hợp ñược Nhà nước cho thuê ñất trước 

ngày Luật ðất ñai 2003 có hiệu lực thi hành mà ñã trả tiền thuê ñất cho cả thời gian 

thuê hoặc ñã trả trước tiền thuê ñất cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả 

tiền còn lại ít nhất là năm năm thì thực hiện các quyền trong thời hạn ñã trả tiền thuê 

ñất 

+ Chủ sở hữu nhà ở là người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có các quyền tặng cho nhà ở nhưng phải tuân thủ ñiều kiện: 

+ Bán, tặng cho, ñể thừa kế nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài thuộc diện ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Trường hợp 

tặng cho, ñể thừa kế cho các ñối tượng khác thì các ñối tượng này chỉ ñược hưởng giá 

trị của nhà ở ñó 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài tham gia các giao dịch về mua bán, 

tặng cho, thừa kế nhà ở tại Việt Nam phải thực hiện các quy ñịnh sau ñây: 

� Thuộc diện ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy ñịnh tại ðiều 126 và có 

ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 92 của Luật Nhà ở; 

� Thực hiện việc mua bán, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở theo ñúng các quy ñịnh 

tại Chương V của Luật Nhà ở và quy ñịnh tại Nghị ñịnh này; 
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� Những người không thuộc diện quy ñịnh tại ðiều 126 của Luật Nhà ở hoặc 

những người thuộc diện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 126 của Luật Nhà ở nhưng ñang 

có sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu ñược tặng cho hoặc ñược thừa kế nhà ở thì chỉ 

ñược hưởng giá trị của nhà ở ñó theo quy ñịnh tại ðiều 68 Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-

CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Nhà ở 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư tại Việt Nam ñược Nhà nước 

Việt Nam giao ñất có thu tiền sử dụng ñất có chỉ ñược tặng cho theo ñiều kiện sau: 

Tặng cho quyền sử dụng ñất cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng ñất cho 

cộng ñồng dân cư ñể xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng ñồng, 

tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài ñầu tư tại 

Việt Nam ñược Nhà nước Việt Nam cho thuê ñất thu tiền thuê ñất hàng năm hoặc cho 

thuê ñất thu tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê không ñược quyền tặng cho 

QSDð và tài sản trên ñất. 

+ Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng 

ñất ở tại Việt Nam có quyền tặng cho theo ñiều kiện sau: 

Tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ñất ở cho Nhà nước, cộng ñồng dân 

cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 110 của Luật ðất 

ñai 2003; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ñất ở ñối với hộ gia ñình, cá 

nhân hoặc người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thuộc ñối tượng quy ñịnh tại khoản 

1 ðiều 121 Luật ðất ñai 2003. 

+ ðiều kiện ñể Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược nhận tặng cho nhà ở 

như người Việt Nam ở trong nước (không hạn chế về số lượng nhà ở ñược sở hữu) là 

phải thuộc các ñối tượng sau ñây: 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam là người 

trực tiếp hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư, ñược cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư; 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có công ñóng góp với ñất nước bao gồm: 

người ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi theo quy ñịnh của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công 

với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; người có thành tích ñóng góp trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng ñất nước ñược Chủ tịch nước, Chính phủ tặng 

Huân chương, Huy chương; ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; ñược Chủ 
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tịch ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

của ngành ñó; người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính trị - xã hội của 

Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên ñược các tổ chức chính trị - xã hội ñó xác nhận; người 

ñược bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, 

tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy ban về người Việt Nam 

ở nước ngoài và người có những ñóng góp và giúp ñỡ tích cực cho các cơ quan ñại 

diện hoặc các hoạt ñộng ñối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận; 

� Nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ñộng thường xuyên tại 

Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước bao gồm: nhà văn hóa, nhà khoa 

học ñược phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của Việt 

Nam hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các ñối tượng 

nêu tại ñiểm này phải ñược lãnh ñạo ðảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời về 

Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, có 

xác nhận của lãnh ñạo cơ quan mời; 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt Nam 

là người có ñơn ñề nghị về sinh sống ổn ñịnh tại Việt Nam, ñược cấp có thẩm quyền 

của cơ quan ðại diện ngoại giao Việt Nam chấp thuận. 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài không thuộc diện quy ñịnh tại khoản 4 

ðiều này mà ñã về Việt Nam cư trú với thời hạn ñược phép từ sáu tháng trở lên trong 

cùng thời gian cư trú tại Việt Nam ñược sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ. 

Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài không thuộc diện ñược sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam hoặc ñược sở hữu hạn chế về số lượng nhà ở tại Việt Nam quy ñịnh tại ñiểm 

c khoản 1 ðiều 61 Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006, nếu ñược 

tặng cho, ñược thừa kế nhà ở thì chỉ ñược hưởng giá trị của nhà ở ñó theo quy ñịnh tại 

ðiều 68 Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006. 

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài nếu ñược tặng cho, ñược thừa kế nhà ở thì chỉ ñược 

hưởng giá trị của nhà ở ñó theo quy ñịnh tại ðiều 68 Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 

06 tháng 9 năm 2006. 

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có các quyền sau ñây: 

� Tại một thời ñiểm, cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 

2 của Nghị quyết này ñược sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở 
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thương mại; nếu ñối tượng này ñược tặng cho hoặc ñược thừa kế nhà ở khác thì chỉ 

ñược chọn sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, ñối 

với loại nhà ở khác thì chỉ ñược hưởng giá trị của nhà ở ñó;  

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết này ñược sở hữu một hoặc một số căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở 

thương mại cho những người ñang làm việc tại doanh nghiệp ñó ở; nếu doanh nghiệp 

này ñược tặng cho hoặc ñược thừa kế nhà ở khác thì chỉ ñược chọn sở hữu căn hộ 

chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, ñối với loại nhà ở khác thì chỉ ñược 

hưởng giá trị của nhà ở ñó; 

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có quyền tặng cho 

nhà ở theo ñiều kiện sau: 

Tặng cho nhà ở thuộc sở hữu của mình sau thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày 

ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; trường hợp chủ sở hữu nhà ở là cá 

nhân không thể tiếp tục cư trú tại Việt Nam thì ñược bán hoặc tặng cho nhà ở ñã mua 

trước thời hạn quy ñịnh nêu trên. 

+ Giao dịch ñối với nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam chỉ 

ñược thực hiện trong thời hạn ñược sở hữu nhà ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị quyết 

số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

� Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

ñược sở hữu nhà ở trong thời hạn tối ña là 50 năm, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn này ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở.  

Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam, ñối tượng quy ñịnh tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở ñó. 

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết ñược sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư 

cấp cho doanh nghiệp ñó, bao gồm cả thời gian ñược gia hạn thêm; thời hạn sở hữu 

ñược tính từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Trường hợp khi hết hạn ñầu tư hoặc khi giải thể, phá sản thì nhà ở của doanh 

nghiệp quy ñịnh tại khoản này ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, pháp 

luật về phá sản và các quy ñịnh khác của pháp luật Việt Nam. 
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+ Hộ gia ñình, cá nhân ñang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng ñặc dụng nhưng chưa có ñiều kiện 

chuyển ra khỏi phân khu ñó thì chỉ ñược chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng ñất 

ở, ñất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia 

ñình, cá nhân sinh sống trong phân khu ñó. 

+ Hộ gia ñình, cá nhân ñược Nhà nước giao ñất ở, ñất sản xuất nông nghiệp trong 

khu vực rừng phòng hộ thì chỉ ñược chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng ñất ở, ñất 

sản xuất nông nghiệp cho hộ gia ñình, cá nhân ñang sinh sống trong khu vực rừng 

phòng hộ ñó. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn ñề 

chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự nghi 

ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ ñối 

tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị người yêu 

cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, Công chứng 

viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm rõ ñược thì có 

quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng 

các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng 

di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản 

+ Trường hợp tặng cho một phần nhà ñất phải hội ñủ ñiều kiện về diện tích tối thiểu 

khi tách thửa. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 
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+ Bộ Luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006) 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 
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hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh, về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 
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HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ðỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở 

(toàn bộ ngôi nhà số......ñường........phường...........quận...........) 

 

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới 
ñây, những người tự nhận thấy có ñủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: 

Bên tặng cho (1): 

Ông (Bà) ...................................................................................................................................  

Sinh ngày: ............................... tháng..................năm................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): ...................................................................................................  

Sinh ngày: ............................... tháng..................năm................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: …………...ñường .........................................................  

phường quận....................thành phố ....................................................................................... (2) 

Bên ñược tặng cho (1): 

Ông (Bà) ...................................................................................................................................  

Sinh ngày: ............................... tháng..................năm................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): ...................................................................................................  

Sinh ngày: ............................... tháng..................năm................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: …………...ñường .........................................................  

phường quận....................thành phố ....................................................................................... (2) 

Bằng hợp ñồng này, Bên tặng cho tặng cho Bên ñược tặng cho toàn bộ ngôi nhà với những 
thỏa thuận sau ñây: 

ðiều 1. ðối tượng của hợp ñồng 

1. ðối tượng của hợp ñồng này là ngôi nhà số: ....... ñường ....................................................  
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phường …………….quận....................thành phố ................................................................. (3),  
có thực trạng như sau: 

a. Nhà ở: 

- Tổng diện tích sử dụng: m2 

- Diện tích xây dựng: m2 

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: m2 

- Kết cấu nhà: 

- Số tầng: 

b. ðất ở: 

- Thửa ñất số: 

- Tờ bản ñồ số: 

- Diện tích: m2 

- Hình thức sử dụng riêng m2 

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong ñó diện tích trong 
lộ giới) 

c. Các thực trạng khác:….. (4) 

2. Ông …………………………………………... và Bà...................................................... 

là chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng ñất ở số: ngày.......tháng.........năm........... 

do……………………………….. cấp (5) 

3. Giá trị toàn bộ căn nhà nên trên là: 

(bằng chữ:…………………………………………) 

ðiều 2. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà 

1. Bên tặng cho giao và Bên ñược tặng cho nhận ngôi nhà ñúng như thực trạng nêu trên vào 
ngày ………………..tháng………………….năm 

2. Bên tặng cho giao và Bên ñược tặng cho nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” (5) vào ngày ….…tháng…… năm…………….. 

ðiều 3. Việc nộp thuế và lệ phí 

Thuế và lệ phí liên quan ñến việc tặng cho ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng ñất, lệ 
phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên ñược tặng cho chịu trách nhiệm nộp (6). 

ðiều 4. ðăng ký quyền sở hữu nhà 

1. Bên ñược tặng cho có trách nhiệm làm thủ tục ñăng ký trước bạ sang tên ñối với ngôi nhà 
nêu trên tại 

Bên tặng cho phải hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho Bên ñược tặng cho hoàn thành thủ tục ñăng ký 
trước bạ sang tên ñối với ngôi nhà nêu trên tại  

2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên ñược chuyển cho Bên ñược tặng cho, kể từ thời ñiểm 
Bên ñược tặng cho thực hiện xong việc ñăng ký trước bạ sang tên tại .....................................  
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ðiều 5. Các thỏa thuận khác 

Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp ñồng này phải lập thành văn bản trước khi ñăng ký 
quyền sở hữu và phải ñược công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị ñể thực hiện (7).  

ðiều 6. Cam kết của các bên 

Bên tặng cho và Bên ñược tặng cho chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết 
sau ñây: 

1. Bên tặng cho cam kết: 

a. Ngôi nhà nêu trên: 

- Thuộc quyền sở hữu của Bên tặng cho; 

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất và quyền thừa kế; 

- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua tặng cho, tặng cho, trao ñổi, kê khai là vốn của doanh 
nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác; 

- Không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật. 

b. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên; 

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (5) nêu trên là bản chính; 

d. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ tất cả những thỏa thuận với Bên ñược tặng cho ñã ghi trong 
hợp ñồng này. 

2. Bên ñược tặng cho cam kết thực hiện ñúng và ñẩy ñủ những thỏa thuận với Bên tặng cho 
ñã ghi trong hợp ñồng này. 

3. Hai bên cùng cam kết: 

a. ðã khai ñúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về 
nhân thân ñã ghi trong hợp ñồng; 

b. Kể từ ngày ký hợp ñồng này, không bên nào ñược sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” (5) số   

ngày .............tháng.............năm.................. do..........................................................................  

cấp cho Ông…………………………………..và vợ là Bà.......................................................  

ñể thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao ñổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp 
hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho ñến khi hoàn thành thủ tục ñăng ký 
quyền sở hữu; 

c. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các nội dung ñã thỏa thuận trong hợp ñồng; nếu bên nào vi 
phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có). 

ðiều 7. ðiều khoản cuối cùng 

1. Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả 
pháp lý của việc công chứng này, sau khi ñã ñược nghe lời giải thích của Công chứng viên 
dưới ñây. 

2. Hai bên ñã tự ñọc lại hợp ñồng này (8), ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong 
hợp ñồng này. 
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3. Hợp ñồng này ñược lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có..........trang, các bản ñều giống 
nhau. Bên tặng cho giữ 01 bản, Bên ñược tặng cho giữ 01 bản và 01 bản lưu tại 
........................... 

 

Bên tặng cho 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Bên ñược tặng cho 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 

Ngày ........ tháng .......... năm……….. ( ............................................................................... ) (8) 

tại: .......................................................................................................................................... (9) 

Tôi ................................................................................ , Công chứng viên Phòng Công chứng 

số ..................................................................................................................... tỉnh (thành phố) 

Chứng nhận: 

- Hợp ñồng tặng cho nhà ở ñã ñược giao kết giữa Bên tặng cho là ..........................................  
và Bên ñược tặng cho là .................................................................... (10); các bên ñã tự nguyện 
thỏa thuận giao kết hợp ñồng và cam ñoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp 
ñồng; 

- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù 
hợp theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng này phù hợp với pháp luật, ñạo ñức xã 
hội; 

- Các bên giao kết ñã ñọc lại hợp ñồng này (7), ñã ñồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 
ñồng và ñã ký vào hợp ñồng này trước sự có mặt của tôi (11) 

- Hợp ñồng này gồm .................... bản chính (mỗi bản chính gồm .............. tờ,........ trang), 
cấp cho: 

+ Bên tặng cho ........... bản chính; 

+ Bên ñược tặng cho .......... bản chính; 

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

Số công chứng ........................, quyển số ................ TP/CC-SCC/HðGD 

 

Công chứng viên 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ và tên) 
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Chú thích: 

(1) - TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN GIAO KẾT HỢP ðỒNG LÀ CÁ NHÂN: 

ÔNG (BÀ)  

SINH NGÀY: THÁNG..................NĂM................................................................. 

CHỨNG MINH NHÂN DÂN SỐ:……………………….DO……… 

CẤP NGÀY.......THÁNG.......NĂM...... 

ðỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ: 

Nếu bên nào ñó có từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; nếu bên 
ñược tặng cho là người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu; 

Nếu có ñại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người ñại diện. 

- Trong trường hợp bên giao kết hợp ñồng là tổ chức 

Tên tổ chức: 

Tên viết tắt: 

Trụ sở tại: 

Quyết ñịnh thành lập số  ngày.........tháng......năm.......của................ 

ðiện thoại: 

ðại diện là Ông (Bà) 

Chức vụ: 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……… 

cấp ngày.......tháng.......năm...... 

Việc ñại diện ñược thực hiện theo 

(2) Trong trường hợp vợ chồng có ñịa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi ñịa chỉ thường trú từng 
người và của cả hai người; 

(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...; 

(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất ñộng sản liền kề của chủ 
sở hữu ngôi nhà theo quy ñịnh của Bộ luật Dân sự (từ ðiều 278 ñến ðiều 283); các hạn chế về kiến 
trúc và xây dựng theo quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các 
bên; 

(5) Trong trường hợp chưa ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, 
thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà ñó; 

(6) Trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác về việc lệ phí thì ghi rõ bên nào nộp, số lượng 
nộp; 

(7) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận ñã nêu; 

(8) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng ñề nghị Công chứng viên ñọc hợp ñồng, thì ghi 
người yêu cầu công chứng ñã nghe ñọc hợp ñồng; 

(9) Trong dấu ngoặc ñơn ghi ngày tháng năm bằng chữ; nếu thực hiện công chứng ngoài giờ làm 
việc hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng thì ghi giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong 
dấu ngoặc ñơn; 

(10) Ghi ñịa ñiểm thực hiện công chứng; 
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(11) Ghi chủ thể hợp ñồng là cá nhân giao kết; nếu có bên nào ñó gồm từ 2 người trở lên, thì lần 
lượt ghi họ tên, giấy tờ tùy thân của từng người; 

Nếu có bên là tổ chức, thì ghi tên, ñịa chỉ của tổ chức ñó và ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách 
của người ñại diện; 

(12) Nếu một trong các bên ký trước vào hợp ñồng theo hướng dẫn tại ñiểm 2 Mục I của Thông tư 
03/2001/TP-CC, thì ghi người ñó ñã ký trước vào hợp ñồng và chữ ký của người ñó ñúng với chữ 
ký mẫu ñã ñăng ký tại cơ quan thực hiện công chứng; 

Nếu việc ñiểm chỉ ñược thực hiện theo hướng dẫn tại ñiểm 3 Mục I của Thông tư số 03/2001/TP-
CC, thì ghi ñã ñiểm chỉ hoặc ñã ký và ñiểm chỉ. 
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57. Thủ tục công chứng Hợp ñồng ñổi nhà 

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1:  

• Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

• Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận hồ sơ của các Phòng Công chứng. Khi nộp hồ sơ 

không nhất thiết phải có mặt cả hai bên ñương sự.  

• Nhận phiếu hẹn ký hợp ñồng khi hồ sơ nộp ñã ñầy ñủ hoặc Bổ sung ñủ hồ sơ 

theo phiếu hướng dẫn của Phòng Công chứng (trong trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ). 

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy  

+ Bước 2: Hai bên có mặt theo phiếu hẹn, mang theo các giấy tờ có liên quan ñể 

ñược hướng dẫn ký hợp ñồng. 

+ Bước 3: Hai bên ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng viên. Sau 

khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ 

sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí. 

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp lý ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu 

cầu bổ sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm 

hướng dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, cấp biên 

nhận hẹn ngày ký (biên nhận ghi cụ thể ngày tháng năm nhận, ngày tháng năm hẹn 

ký và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ).  

+ Bước 2: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 
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+ Bước 3: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 

tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài 

trụ sở của Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo hợp ñồng giao dịch 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn 

mãi bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã 

trước bạ (ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán 

ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 
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thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  

4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 

ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 

Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 

(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 

khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 

thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 
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1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 

Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 

4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

5. Bản vẽ hiện trạng (ñối với những trường hợp nhà ñã xây dựng lại hoặc họa ñồ 

nhà chưa ñược thể hiện trên giấy chủ quyền)/ hoặc ñối với những trường hợp ñổi nhà 

có tách thửa. 

6. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

6.1 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp bên 

chuyển nhượng là cá nhân) 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/ xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay;  
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- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

6.2 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Khai sinh 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự liên quan ñến tài 

sản của con chưa thành niên 

+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám 

hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch liên quan ñến tài sản vì lợi 

ích của người mất năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

6.3 Trong trường hợp một bên là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

6.4 Trong trường hợp một bên là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+ Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 

/bán tài sản/hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 

+ Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 
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6.5 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

6.6 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường 

hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

6.7 Một số giấy tờ khác liên quan ñến việc thực hiện quyền của người sử dụng 

ñất: 

+ Giấy tờ xác nhận về nguồn gốc ñất giao, nhận chuyển nhượng không có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước (ñối với trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức kinh 

tế) 

+ Giấy tờ về việc nộp tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê hay ñã trả tiền thuê ñất 

cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm (trong 

trường hợp chuyển nhượng ñối với quyền sử dụng ñất ñã thuê trước ngày Luật ðất 

ñai 2003 có hiệu lực và tài sản trên ñất) 

7. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng ñổi nhà. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 

1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 

5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch 

+ Hợp ñồng trao ñổi nhà ở 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật; 
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� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ ðiều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở: 

� Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, ñổi, thế chấp, cho mượn, cho ở 

nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có các ñiều kiện sau ñây: 

�  Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người ñại diện theo quy ñịnh của pháp luật về dân 

sự; 

�  Cá nhân có năng lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà ở phải có chức 

năng kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà ở không nhằm mục ñích kinh 

doanh. 

� Bên mua, thuê, thuê mua, ñổi, nhận tặng cho, mượn, ở nhờ, ñược ủy quyền 

quản lý nhà ở là tổ chức, cá nhân; nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào 

nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú và phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện ñược sở hữu, ñược thuê nhà ở tại Việt 
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Nam theo quy ñịnh của Luật này; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi ñăng ký 

kinh doanh. 

+ ðổi nhà ở thuộc sở hữu chung phải tuân thủ ñiều kiện sau: 

� Việc ñổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải ñược sự ñồng ý bằng văn bản 

của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.  

� Trường hợp ñổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu nhà ở 

thuộc sở hữu chung chỉ ñược ñổi phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo 

ñảm không làm ảnh hưởng ñến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác. 

+ ðổi nhà ở ñang cho thuê phải tuân thủ ñiều kiện sau: 

� Chủ sở hữu nhà ở ñang cho thuê phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết về 

việc ñổi nhà ở. 

� Bên thuê nhà ở ñược tiếp tục thuê nhà ở ñến hết hạn hợp ñồng ñã ký với chủ sở 

hữu nhà ở cũ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác 

+ ðiều kiện ñể Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược ñổi nhà ở như người 

Việt Nam ở trong nước (không hạn chế về số lượng nhà ở ñược sở hữu) là phải thuộc 

các ñối tượng sau ñây: 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài về ñầu tư lâu dài tại Việt Nam là người 

trực tiếp hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư, ñược cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư; 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài có công ñóng góp với ñất nước bao 

gồm: người ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi theo quy ñịnh của Pháp lệnh Ưu ñãi người có 

công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; người có thành tích ñóng góp trong 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng ñất nước ñược Chủ tịch nước, Chính phủ 

tặng Huân chương, Huy chương; ñược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; ñược 

Chủ tịch ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì 

sự nghiệp của ngành ñó; người tham gia vào Ban Chấp hành của các tổ chức chính 

trị - xã hội của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên ñược các tổ chức chính trị - xã hội ñó 

xác nhận; người ñược bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt 

trong các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Ủy 

ban về người Việt Nam ở nước ngoài và người có những ñóng góp và giúp ñỡ tích 

cực cho các cơ quan ñại diện hoặc các hoạt ñộng ñối ngoại của Việt Nam ở nước 

ngoài xác nhận; 
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� Nhà hoạt ñộng văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ñộng thường xuyên tại 

Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ñất nước bao gồm: nhà văn hóa, nhà khoa 

học ñược phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của Việt 

Nam hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các ñối tượng 

nêu tại ñiểm này phải ñược lãnh ñạo ðảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời về 

Việt Nam làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, có 

xác nhận của lãnh ñạo cơ quan mời; 

� Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược phép về sống ổn ñịnh tại Việt 

Nam là người có ñơn ñề nghị về sinh sống ổn ñịnh tại Việt Nam, ñược cấp có thẩm 

quyền của cơ quan ðại diện ngoại giao Việt Nam chấp thuận. 

+ Giao dịch ñối với nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam chỉ 

ñược thực hiện trong thời hạn ñược sở hữu nhà ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị quyết 

số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

� Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

ñược sở hữu nhà ở trong thời hạn tối ña là 50 năm, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn này ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở.  

Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam, ñối tượng quy ñịnh tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở ñó. 

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết ñược sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư 

cấp cho doanh nghiệp ñó, bao gồm cả thời gian ñược gia hạn thêm; thời hạn sở hữu 

ñược tính từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Trường hợp khi hết hạn ñầu tư hoặc khi giải thể, phá sản thì nhà ở của doanh 

nghiệp quy ñịnh tại khoản này ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, 

pháp luật về phá sản và các quy ñịnh khác của pháp luật Việt Nam. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 
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người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản 

+ Trường hợp chuyển nhượng một phần nhà ñất phải hội ñủ ñiều kiện về diện tích tối 

thiểu khi tách thửa 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  

� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 
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+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006). 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 
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+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 

+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh, về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ðỒNG TRAO ðỔI NHÀ Ở 

 (nhà số:.................ñường..................phường............quận....... 

và nhà số:.........ñường..................phường............quận......) 
 

Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi ký tên dưới ñây, 
những người tự nhận thấy có ñủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về mọi hành vi của mình, gồm: 

Bên A (1): 

Ông (Bà) ...................................................................................................................................  

Sinh ngày: .............. tháng..................năm.................................................................................  

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): ...................................................................................................  

Sinh ngày: .............. tháng..................năm.................................................................................  

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................   

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................   

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:............................  ñường ...............................................  

phường ..................... quận............................thành phố .......................................................... (2) 

Ông ............................................................... và Bà...................................................................  

là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng ñất ở số....................................................................................  

ñường ........................................................phường...................................................................  

quận.............................................. tỉnh (thành phố).............................................................. .(3). 

theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở số: 

ngày......... tháng.........năm............do ................................................................................cấp (4) 

ngôi nhà có thực trạng như sau: 

a. Nhà ở: 

- Tổng diện tích sử dụng: m2 

- Diện tích xây dựng: m2 

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: m2 

- Kết cấu nhà: 

- Số tầng: 

b. ðất ở: 
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- Thửa ñất số: 

- Tờ bản ñồ số: 

- Diện tích: m2 

- Hình thức sử dụng riêng m2 

c. Các thực trạng khác: (5) 

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong ñó phần diện tích 
trong lộ giới). 

Giá trị do Bên A và Bên B thỏa thuận là ………………………..ñồng 

(bằng chữ .................................................................................................................................. ) 

Bên B (1): 

Ông (Bà) ...................................................................................................................................  

Sinh ngày: .............. tháng..................năm.................................................................................  

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................  

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................  

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): ...................................................................................................  

Sinh ngày: .............. tháng..................năm.................................................................................  

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.................................................................   

cấp ngày.......tháng.......năm .......................................................................................................   

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:............................  ñường ...............................................  

phường ..................... quận............................thành phố .......................................................... (2) 

Ông ............................................................... và Bà...................................................................  

là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng ñất ở số....................................................................................  

ñường ........................................................phường...................................................................  

quận.............................................. tỉnh (thành phố).............................................................. .(3). 

theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở số: 

ngày......... tháng.........năm............do ................................................................................cấp (4) 

ngôi nhà có thực trạng như sau: 

a. Nhà ở: 

- Tổng diện tích sử dụng: m2 

- Diện tích xây dựng: m2 

- Diện tích xây dựng của tầng trệt:  m2 

- Kết cấu nhà: 

- Số tầng: 

b. ðất ở: 

- Thửa ñất số: 
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- Tờ bản ñồ số: 

- Diện tích: m2 

- Hình thức sử dụng riêng m2 

c. Các thực trạng khác: (5) 

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong ñó phần diện tích 
trong lộ giới). 

Giá trị do Bên A và Bên B thỏa thuận là ………………………ñồng 

(bằng chữ .................................................................................................................................. ) 

Bằng hợp ñồng này, Bên A và Bên B ñồng ý trao ñổi cho nhau hai ngôi nhà nêu trên với 
những thỏa thuận sau ñây: 

ðiều 1. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà 

1. Bên A giao cho Bên B ngôi nhà thuộc sở hữu của mình ñúng như thực trạng và bản chính 
“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” vào ngày ..........tháng 
...........năm ................. 

2. Bên B giao cho Bên A ngôi nhà thuộc sở hữu của mình ñúng như thực trạng và bản chính 
“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” vào ngày ..........tháng 
...........năm ................. 

3. Trong thời hạn chưa giao nhà, hai bên có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà của mình. 

4. Bên .......... trả cho Bên ........... số tiền chênh lệch về giá trị là ………………………..… 

(bằng chữ .................................................................................................................................. ) 

ðiều 2. Việc nộp thuế và lệ phí 

Thuế và lệ phí liên quan ñến việc trao ñổi ngôi nhà gồm:  

1. THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT DO: 

- BÊN A NỘP: 

- BÊN B NỘP: 

2. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ DO: 

- BÊN A NỘP: 

- BÊN B NỘP: 

3. LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG DO: 

- BÊN A NỘP: 

- BÊN B NỘP: 

ðiều 3. Các thỏa thuận khác 

Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp ñồng này phải lập thành văn bản trước khi ñăng ký 
quyền sở hữu và phải ñược công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị ñể thực hiện (6). 

ðiều 4. Cam kết của các bên 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau ñây: 
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1. ðã khai ñúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về 
nhân thân ñã ghi trong hợp ñồng này; 

2. Ngôi nhà ñem trao ñổi thuộc sở hữu của mình: 

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất và quyền thừa kế; 

- Không bị thế chấp, bảo lãnh, trao ñổi, tặng cho, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc 
thực hiện nghĩa vụ khác; 

- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật. 

- Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên; 

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (4) nêu trên là bản chính; 

4. ðã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các 
giấy tờ về quyền sở hữu nhà, ñồng ý trao ñổi và không có khiếu nại gì về việc công chứng 
hợp ñồng này; 

5 Chịu trách nhiệm làm thủ tục ñăng ký trước bạ sang tên ñối với hai ngôi nhà nêu trên tại 

6. Kể từ ngày ký hợp ñồng này, không bên nào ñược sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” (5) số 

ngày .............tháng.............năm.................. do 

cấp cho Ông  và vợ là Bà............................................ 

và “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở” (5) số........... ngày ....... 
tháng..................năm...................do...............................................................................cấp cho 
Ông............................................và vợ là Bà........................................... ñể thực hiện thế chấp, 
bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao ñổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch 
khác với bất kỳ hình thức nào cho ñến khi hoàn thành thủ tục ñăng ký quyền sở hữu; 

7. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các nội dung ñã thỏa thuận trong hợp ñồng; nếu bên nào vi 
phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có). 

ðiều 5. ðiều khoản cuối cùng 

1. Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả 
pháp lý của việc công chứng hoặc chứng thực này, sau khi ñã ñược nghe lời giải thích của 
người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới ñây. 

2. Hai bên ñã tự ñọc lại hợp ñồng này (7), ñã hiểu và ñồng ý tất cả các ñiều khoản ghi trong 
hợp ñồng này. 

3. Hợp ñồng này ñược lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.......trang, các bản ñều giống nhau. 
Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và 01 bản lưu tại ........................... 

 

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 
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Chú thích: 

(1) - Trong trường hợp bên giao kết hợp ñồng là cá nhân: 

Ông (bà) ................................................................................................................................................. 

Sinh ngày:……………tháng..................năm......................................................................................... 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.............................................................................. 

Cấp ngày:……………tháng..................năm.......................................................................................... 

ðịa chỉ thường trú .................................................................................................................................. 

Nếu bên nào ñó có từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; nếu bên 
mua là người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu; 

Nếu có ñại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người ñại diện. 

- Trong trường hợp bên giao kết hợp ñồng là tổ chức 

Tên tổ chức:............................................................................................................................................ 

Tên viết tắt:............................................................................................................................................. 

Trụ sở tại: ............................................................................................................................................... 

Quyết ñịnh thành lập số ……………….ngày.........tháng......năm.......của............................................. 

ðiện thoại: .............................................................................................................................................. 

ðại diện là Ông (Bà) .............................................................................................................................. 

Chức vụ: ................................................................................................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do.............................................................................. 

cấp ngày:……………tháng..................năm........................................................................................... 

Việc ñại diện ñược thực hiện theo 

(2) Trong trường hợp vợ chồng có ñịa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi ñịa chỉ thường trú từng 
người và của cả hai người; 

(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...; 

(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất ñộng sản liền kề của chủ 
sở hữu ngôi nhà theo quy ñịnh của Bộ luật Dân sự (từ ðiều 278 ñến ðiều 283); các hạn chế về kiến 
trúc và xây dựng theo quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các 
bên; nếu ngôi nhà ñem giao dịch là nhà ñang cho thuê ñể ở, thì ghi rõ họ, tên người thuê, văn bản 
xác ñịnh người thuê khước từ việc mua ngôi nhà theo các ñiều kiện do bên bán ñặt ra hoặc hết thời 
hạn thông báo mà người thuê không trả lời; 

(5) Trong trường hợp chưa ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, 
thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà ñó; 

(6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận ñã nêu; 

(7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng ñề nghị Công chứng viên ñọc hợp ñồng, thì ghi 
người yêu cầu công chứng ñã nghe ñọc hợp ñồng. 
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58. Thủ tục công chứng Hợp ñồng thế chấp nhà  

- Trình tự thực hiện: 

a) ðối với người dân: 

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh 

+ Bước 2: Hai bên có mặt và nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng.  

Thời gian nộp hồ sơ: thứ hai ñến thứ sáu (trong giờ hành chính) và từ 7 giờ 30 

ñến 11 giờ 30 sáng thứ bảy 

+ Bước 3: Hai bên ký kết hợp ñồng theo hướng dẫn của Công chứng viên. Sau 

khi ñược Công chứng viên ký chứng nhận, hai bên chờ gọi tên nộp lệ phí và nhận hồ 

sơ ñã ñược ñóng dấu tại bộ phận thu lệ phí.  

b) ðối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Bước 1: Công chứng viên trực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu 

công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường 

hợp ñược phép giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật hay không (theo thông tin, số 

liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng) 

Trường hợp hồ sơ không ñủ cơ sở pháp lý ñể giải quyết: Công chứng viên giải 

thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu khách ñề nghị từ chối bằng văn bản, 

Công chứng viên báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến và ký văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu 

cầu bổ sung (phiếu hướng dẫn ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm 

hướng dẫn và họ tên Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ). 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, tiến hành 

chứng nhận theo quy trình trên. Nếu các bên không ký ngay thì có thể yêu cầu Công 

chứng viên cấp biên nhận hẹn ngày ký theo yêu cầu của khách hàng.  

+ Bước 2: Công chứng viên sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ký chứng nhận 

hợp ñồng và chuyển hồ sơ cho cán bộ nghiệp vụ nộp Bộ phận thu lệ phí 

+ Bước 3: Bộ phận thu lệ phí hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi 

phí khác theo quy ñịnh, ñóng dấu và hoàn trả lại hồ sơ cho các bên. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước  

+ Trong trường hợp người già yếu không thể ñi lại ñược, người ñang bị tạm giữ, 
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tạm giam, ñang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính ñáng khác không thể ñến trụ 

sở của Phòng Công chứng. Việc công chứng có thể ñược thực hiện ngoài trụ sở của 

Phòng Công chứng theo ñơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch (theo mẫu) 

2. Dự thảo hợp ñồng giao dịch 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/chứng minh quân ñội/hộ 

chiếu của các bên tham gia giao dịch. (ðối với bên Ngân hàng: giấy ñăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền của người ñại diện theo pháp luật, văn bản ñăng ký chữ ký 

mẫu). 

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế ñược pháp luật quy ñịnh: 

4.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (ñược cấp theo quy ñịnh của Luật ðất 

ñai theo các thời kỳ), Giấy tờ về việc ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh 

4.2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở (theo mẫu Nð 

60/CP và mẫu Nð 90/2006/Nð-CP). 

4.3 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho 

người có quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất mà người ấy vẫn quản lý, sử dụng liên tục 

ñến nay và không có tranh chấp: 

4.3.1 Bằng khoán ñiền thổ (ñất thổ cư) có ghi rõ trên ñất có nhà; Văn tự ñoạn 

mãi bất ñộng sản (nhà và ñất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, ñã 

trước bạ (ñối với trường hợp việc ñoạn mãi này chưa ñược ñăng ký vào bằng khoán 

ñiền thổ). 

4.3.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc ñược cấp 

bởi cơ quan thẩm quyền của chế ñộ cũ: ðô trưởng Sài Gòn, Tỉnh trưởng tỉnh Gia 

ðịnh hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc ñịa phận thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế ñộ cũ 

thị thực hoặc chứng nhận ñã trước bạ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu 

nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế ñộ cũ ñã trước bạ. 

4.4 Giấy tờ ñược cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:  
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4.4.1 Quyết ñịnh, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lý nhà 
ñất và Công trình công cộng thành phố, Sở Nhà ðất thành phố, Kiến Trúc Sư Trưởng 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (ñã trước bạ) 

hoặc cho phép xây dựng nhà, ñã trước bạ. 

ðối với Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 ñến ngày 

06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng ñược cấp sau khi ñã có giấy phép 

khởi công xây dựng.  

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải 

kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là 

xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc kèm chứng từ sử dụng ñất hợp lệ theo hướng dẫn tại 
Công văn số 647/CV-ðC (ñiểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 

tháng 5 năm 1995 của Tổng cục ðịa chính (nếu là xây dựng trên ñất trống) mới ñược 

coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất. 

Giấy phép xây dựng ñược cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải ñược trước bạ 

theo quy ñịnh. 

4.4.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà ñất thành phố hoặc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện ñã cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho 

người thụ ủy và ñã làm thủ tục trước bạ chuyển quyền. 

4.4.3 Quyết ñịnh cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền 
(thay thế bản chính). 

4.4.4 Quyết ñịnh hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công 

nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñối với nhà tại khu vực nông thôn trước 
khi có quyết ñịnh chuyển thành ñô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội 

thị trấn tại các huyện, ñã trước bạ. 

(Các loại giấy tờ nêu tại mục 4.4 này, nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa 
thực hiện và hiện trạng nhà, ñất không thay ñổi thì nay ñược trước bạ theo quy ñịnh 

của pháp luật). 

4.5 Giấy tờ ñược lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 
1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ ñược quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 

nêu trên:  

4.5.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở ñược lập tại 
Phòng Chưởng khế Sài Gòn, tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc ñược cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chứng nhận và ñã trước bạ. 
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4.5.2 Bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án công nhận quyền sở hữu nhà ñã có 

hiệu lực pháp luật và ñã trước bạ. 

4.5.3 Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước 

hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và ñăng 

ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Quản lý ñô 

thị huyện trước ñây.  

4.5.4 Văn bản bán ñấu giá bất ñộng sản có chứng nhận của Công chứng viên và 

bản án, quyết ñịnh, văn bản có liên quan của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm 

dịch vụ bán ñấu giá tài sản, ñã trước bạ và ñăng ký tại Sở ðịa chính - Nhà ñất trong 

trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài sản hoặc mua phát mãi 

của cơ quan thi hành án. 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan ñến hợp ñồng giao dịch mà pháp luật quy 

ñịnh phải có: 

5.1 Biên bản ñịnh giá tài sản 

5.2 Văn bản về Nghĩa vụ ñược ñảm bảo (hợp ñồng tín dụng, hợp ñồng vay, hợp 

ñồng mua trả chậm, hợp ñồng kinh tế…) 

5.3 Văn bản ñăng ký chữ ký mẫu của Ngân Hàng (ñối với các trường hợp ñã 

ñăng ký chữ ký) 

5.4 Văn báo thông báo của chủ sở hữu cho bên thuê biết việc thế chấp tài sản. 

(trong trường hợp tài sản thế chấp ñang ñược cho thuê) 

5.5 Trong trường hợp thế chấp QSDð thuộc quyền sử dụng chung: Phải ñược sự 

ñồng ý bằng văn bản của các ñồng chủ sử dụng ñất 

5.6 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp bên 

chuyển nhượng là cá nhân) 

+ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản… 

+ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản 

chung vợ chồng 

+ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

+ Giấy chứng nhận kết hôn/xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp 

sống chung nhưng chưa làm thủ tục ñăng ký kết hôn) 

+ Giấy tờ xác ñịnh về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:  
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- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa ñăng ký kết hôn từ trước ñến nay);  

- Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/ từ khi vợ - chồng chết ñến nay 

chưa ñăng ký kết hôn lại…) trên cơ sở ñối chiếu với thời ñiểm tạo dựng tài sản. 

5.7 Giấy tờ về thẩm quyền ñại diện: 

- Trong trường hợp giao dịch của người chưa thành niên: 

+ Khai sinh 

+ Trong trường hợp người ñại diện thực hiện giao dịch: Giấy cam kết về việc ñại 

diện vì lợi ích cho con chưa thành niên trong các giao dịch dân sự liên quan ñến tài 

sản của con chưa thành niên 

+ Trong trường hợp người chưa thành niên thực hiện các giao dịch: Giấy chấp 

thuận của người ñại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên thực hiện, xác lập 

giao dịch dân sự theo quy ñịnh pháp luật. 

- Trong trường hợp ñại diện theo ủy quyền: 

+ Hợp ñồng ủy quyền ñược lập ñúng hình thức quy ñịnh 

- Trong trường hợp mất/hạn chế năng lực hành vi: 

+ Án tòa tuyên bố mất năng lực hành vi/hạn chế năng lực hành vi dân sự 

+ Văn bản thỏa thuận cử người giám hộ, người giám sát giám hộ, ñăng ký giám 

hộ 

+ Văn bản cam kết về việc người giám hộ giao dịch liên quan ñến tài sản vì lợi 

ích của người mất năng lực hành vi, có sự ñồng ý của người giám sát giám hộ 

5.8 Trong trường hợp một bên là cá nhân: 

+ Người Việt Nam: Hộ khẩu ñối với cá nhân 

5.9 Trong trường hợp một bên là pháp nhân 

+ Giấy ñăng ký kinh doanh 

+ Con dấu của pháp nhân (ñể ñóng dấu vào văn bản công chứng) 

+ Biên bản họp của Hội ñồng thành viên/hội ñồng quản trị/ñại hội cổ ñông/ban 

chủ nhiệm Hợp tác xã/ñại hội xã viên về việc chấp thuận hợp ñồng giao dịch mua 

/bán tài sản/hoặc văn bản ñồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp ñối với giao dịch 

không thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của người ñại diện theo pháp luật (theo quy ñịnh 

của ñiều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)… 
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+ Kèm ðiều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã. 

5.10 Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) 

trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp ñồng. 

5.11 Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong 

trường hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch) 

5.12 Một số giấy tờ khác liên quan ñến việc thực hiện quyền của người sử dụng 

ñất: 

+ Giấy tờ xác nhận về nguồn gốc ñất giao, nhận chuyển nhượng không có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước (ñối với trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức kinh 

tế) 

+ Giấy tờ về việc nộp tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê hay ñã trả tiền thuê ñất 

cho nhiều năm mà thời hạn thuê ñất ñã ñược trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm (trong 

trường hợp chuyển nhượng ñối với quyền sử dụng ñất ñã thuê trước ngày Luật ðất 

ñai 2003 có hiệu lực và tài sản trên ñất) 

6. Văn bản cam kết của các bên giao dịch về ñối tượng giao dịch là có thật 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp thành 

phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
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+ Tòa án, Cơ quan Thi hành án. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Hợp ñồng thế chấp nhà. 

- Lệ phí (nếu có): 

* Thù lao công chứng: Do tổ chức hành nghề công chứng xác ñịnh 

* Chi phí khác: Do sự thỏa thuận giữa người yêu cầu công chứng và tổ chức 

hành nghề công chứng. 

* Phí công chứng: 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch dưới 100.000.000 ñồng:  

Mức phí: 100.000 ñồng/1 trường hợp. 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch từ 100.000.000 ñồng ñến 1.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 ñồng ñến 5.000.000.000 

ñồng:  

Mức phí: 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao 

dịch vượt quá 1.000.000.000 ñồng 

+ Giá trị hợp ñồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 ñồng:  

Mức phí: 3.800.000 ñồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, 

giao dịch vượt quá 5.000.000.000 ñồng (mức thu tối ña không quá 10.000.000 

ñồng/trường hợp) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu công chứng hợp ñồng giao dịch. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự. 

+ Mục ñích và nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội. 

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

+ ðối tượng giao dịch phải là có thật. 

+ ðiều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 

� Có giấy chứng nhận quyền sở hữu ñối với nhà ở; quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh 

của pháp luật; 
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� Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

� Không bị kê biên ñể thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự chỉ ñược thực hiện vì lợi ích của người ñó. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không còn hiệu lực pháp lý trong các 

trường hợp sau ñây: 

� Nhà ở bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ; 

� Nhà ở bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

� Nhà ở ñược xây dựng trên ñất thuê ñã hết thời hạn thuê ñất mà không ñược gia 

hạn thuê tiếp hoặc không ñược chuyển sang hình thức giao ñất ñể sử dụng ổn ñịnh lâu 

dài; 

� Nhà ở ñã ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ra quyết ñịnh thu hồi do cấp không ñúng thẩm quyền, người ñược 

cấp giấy chứng nhận không ñúng ñối tượng, nhà ở ñược ghi trong giấy chứng nhận 

không ñúng với hiện trạng khi cấp giấy hoặc nhà ở xây dựng trong khu vực ñã bị cấm 

xây dựng nhà ở;  

� Nhà ở có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng ñã ñược cấp lại, cấp ñổi 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khác theo quy ñịnh của Luật Nhà ở. 

+ ðiều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở: 

� Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, ñổi, thế chấp, cho mượn, cho ở 

nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có các ñiều kiện sau ñây: 

�  Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người ñại diện theo quy ñịnh của pháp luật về dân 

sự; 

�  Cá nhân có năng lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà ở phải có chức 

năng kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà ở không nhằm mục ñích kinh 

doanh. 

� Bên mua, thuê, thuê mua, ñổi, nhận tặng cho, mượn, ở nhờ, ñược ủy quyền 

quản lý nhà ở là tổ chức, cá nhân; nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào 

nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú và phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện ñược sở hữu, ñược thuê nhà ở tại Việt 
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Nam theo quy ñịnh của Luật này; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi ñăng ký 

kinh doanh. 

+ ðiều kiện thế chấp nhà ở: 

Chủ sở hữu nhà ở ñược thế chấp nhà ở ñể bảo ñảm thực hiện một hoặc nhiều 

nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở ñó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ ñược thế 

chấp tại một tổ chức tín dụng. 

+ Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải tuân thủ ñiều kiện sau: 

Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải ñược sự ñồng ý bằng văn bản của 

các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung 

có trách nhiệm liên ñới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy 

ñịnh của pháp luật dân sự 

+ Thế chấp nhà ở ñang cho thuê phải tuân thủ ñiều kiện sau: 

Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở ñang cho thuê nhưng phải thông báo 

bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết việc thế chấp. Bên thuê nhà ở ñược tiếp tục 

thuê ñến hết hạn hợp ñồng thuê nhà ở 

+ Chủ sở hữu nhà ở là người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài chỉ ñược Thế chấp nhà ở tại các tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng tại 

Việt Nam. 

+ Giao dịch ñối với nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam chỉ 

ñược thực hiện trong thời hạn ñược sở hữu nhà ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị quyết 

số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về thí ñiểm cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

� Cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 2 của Nghị quyết 

ñược sở hữu nhà ở trong thời hạn tối ña là 50 năm, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn này ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở.  

Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam, ñối tượng quy ñịnh tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở ñó. 

� Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 của Nghị 

quyết ñược sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư 

cấp cho doanh nghiệp ñó, bao gồm cả thời gian ñược gia hạn thêm; thời hạn sở hữu 

ñược tính từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

ñược ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 
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Trường hợp khi hết hạn ñầu tư hoặc khi giải thể, phá sản thì nhà ở của doanh 

nghiệp quy ñịnh tại khoản này ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, 

pháp luật về phá sản và các quy ñịnh khác của pháp luật Việt Nam. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng 

hợp ñồng thế chấp bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nơi có bất ñộng sản, trừ trường hợp nhiều bất ñộng sản thuộc các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương khác nhau cùng ñược thế chấp ñể bảo ñảm thực hiện một nghĩa vụ 

thì việc công chứng hợp ñồng thế chấp ñó do Công chứng viên của tổ chức hành nghề 

công chứng có trụ sở ñặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có một trong 

số bất ñộng sản thực hiện. 

+ Một bất ñộng sản ñã ñược thế chấp ñể bảo ñảm thực hiện một nghĩa vụ và hợp 

ñồng thế chấp ñã ñược công chứng mà sau ñó ñược tiếp tục thế chấp ñể bảo ñảm cho 

một nghĩa vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp ñồng thế chấp tiếp 

theo phải do Công chứng viên ñã công chứng hợp ñồng thế chấp lần ñầu thực hiện 

công chứng. Trường hợp Công chứng viên công chứng hợp ñồng thế chấp lần ñầu 

chuyển sang tổ chức hành nghề công chứng khác, không còn hành nghề công chứng 

hoặc không thể thực hiện việc công chứng thì Công chứng viên thuộc tổ chức hành 

nghề công chứng ñang lưu trữ hợp ñồng thế chấp công chứng hợp ñồng ñó. 

+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 

ñề chưa rõ, việc giao kết hợp ñồng, giao dịch có dấu hiệu bị ñe doạ, cưỡng ép, có sự 

nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi 

ngờ ñối tượng của hợp ñồng, giao dịch là không có thật thì Công chứng viên ñề nghị 

người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo ñề nghị của người yêu cầu công chứng, 

Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám ñịnh; trường hợp không làm 

rõ ñược thì có quyền từ chối công chứng. 

+ Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp ñồng, giao dịch về bất ñộng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng ñặt trụ sở, trừ trường hợp công 

chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất ñộng sản. 

+ Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:  

� Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở 

nước ngoài ñể sử dụng cho giao dịch dân sự tại Việt Nam phải ñược Cơ quan Ngoại 

giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.  
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� Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải ñược dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải ñược 

công chứng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Nhà ở năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật ðất ñai năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004); 

+ Bộ Luật dân sự năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006); 

+ Luật Công chứng năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2006); 

+ Luật Hợp tác xã năm 2003 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2004); 

+ Luật Hôn nhân và gia ñình năm 2000 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2001); 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 

2007); 

+ Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về 

thí ñiểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (có hiệu 

lực ngày 01 tháng 01 năm 2009); 

+ Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991); 

+ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2006 sửa 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và 

Nghị ñịnh số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 

phần (có hiệu lực ngày 27 tháng 02 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 
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+ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về 

ñăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 177/2004/Nð-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã (có hiệu lực ngày 03 tháng 11 năm 2004); 

+ Nghị ñịnh số 70/2001/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 

2001); 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư (có hiệu lực ngày 25 tháng 10 năm 2006); 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2006 về 

ñăng ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh (có hiệu lực ngày 27 tháng 9 năm 

2006); 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Kinh doanh bất ñộng sản (có hiệu lực ngày 09 tháng 11 năm 2007); 

+ Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối (có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 

2007); 

+ Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao 

quy ñịnh thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu (có hiệu lực ngày 18 tháng 6 năm 1999); 

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 06 tháng 5 năm 

2005); 

+ Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

ñất ñã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước (có hiệu lực ngày 07 tháng 9 năm 2007); 

+ Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

ñồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất (có hiệu lực ngày 02 tháng 8 

năm 2006); 

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 

của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí công chứng (có hiệu lực ngày 20 tháng 11 năm 2008); 
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+ Quyết ñịnh số 58/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của UBND TP. 

Hồ Chí Minh về ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng 

ñất ñai nhà ở (có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2004); 

+ Quyết ñịnh số 123/2005/Qð-UBND 15 tháng 7 năm 2005 của UBND TP. 

HCM v/v ban hành 76 Biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng chứng thực (có hiệu lực 

ngày 25 tháng 7 năm 2005); 

+ Quyết ñịnh số 737/2005/Qð-STP-BTTP ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Giám 

ñốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thực hiện công chứng tại 

các Phòng Công chứng thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 18 tháng 7 năm 

2005). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ðỒNG, GIAO DỊCH 

Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh 

 

Họ và tên:...................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:…………………..do: ......................................................  

cấp ngày………………….tháng………….….năm..................................................................  

ðịa chỉ thường trú/tạm trú: ........................................................................................................  

Số ñiện thoại:…………………………….Số Fax:....................................................................  

Hoặc...........................................................................................................................................  

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  

ðịa chỉ ñặt trụ sở: ......................................................................................................................  

Họ tên người ñại diện: ...............................................................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:……….do ........................................................................  

cấp ngày………………….tháng ……………….… năm.........................................................  

Số ñiện thoại:……………………………..Số Fax:...................................................................  

Nội dung yêu cầu công chứng: ..................................................................................................  

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm.......... 

Người nhận phiếu 
và các giấy tờ nộp kèm theo 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Người yêu cầu công chứng 
(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 278 + 279)  


